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DANH MỤC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Các thông số môi trường

BOD₅ Nhu cầu oxy sinh hóa (5 ngày)

COD Nhu cầu oxy hóa học

TSS Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng

TDS Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan

Các tiêu chuẩn so sánh

QCCP Quy chuẩn cho phép

QCVN Quy chuẩn Việt Nam

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam

Các cơ quan, tổ chức

BNNMT Bộ Nông nghiệp và Môi trường

HPCEM Trung tâm Quan trắc môi trường

UBND Ủy ban nhân dân

Các ký hiệu viết tắt khác

QĐ Quyết định

GPMT Giấy phép môi trường

CTNH Chất thải nguy hại

CTSH Chất thải sinh hoạt

PCCC Phòng cháy chữa cháy
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MỞ ĐẦU
Công ty TNHH Yen of London được thành lập năm 2008, có địa chỉ tại phường

Anh Dũng, quận Dương Kinh (nay là phường Hưng Đạo), thành phố Hải Phòng, hoạt
động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thời trang cao cấp phục vụ thị trường trong
nước và xuất khẩu. Công ty đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính thành
phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp
0200461255, đăng ký lần đầu ngày 05/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13
tháng 06 năm 2025.

Công ty TNHH Yen of London đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố
Hải Phòng phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 68/QĐ-STN&MT ngày
10/6/2009; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp Giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước số 1398/GP-UBND ngày 25/5/2021 (thời hạn của Giấy phép là 5 năm) với
lưu lượng xả thải lớn nhất là 50 m3/ngày đêm. Công ty TNHH Yen of London có 01 hệ
thống xử lý khí thải nồi hơi đốt than công suất 10.000 m3/ngày đêm.

Căn cứ khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ
môi trường được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường và khoản 2 Điều 24 Nghị
định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025,
Công ty TNHH Yen of London thuộc đối tượng phải lập Giấy phép môi trường và
thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Hải Phòng (Sở Nông nghiệp và Môi
trường tổ chức thẩm định).

Nội dung của báo cáo đề xuất cấp GPMT được lập theo Mẫu số 22d ban hành
kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và
Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày
16/06/2025.



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Công ty TNHH Yen of London tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

HPCEM 2026 8

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ

- Tên chủ cơ sở:CÔNGTYTNHHYENOFLONDON
- Địa chỉ văn phòng: Đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố

Hải Phòng
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Phạm Minh Nam;

Chức vụ: Chủ tịch công ty.
- Điện thoại: 031 3581905
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0200461255 do

phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu
ngày 05 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13 tháng 06 năm 2025.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 6526487207 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp chứng nhận đăng ký lại ngày 05/02/2008, chứng nhận
điều chỉnh lần thứ tư ngày 11/8/2023.

- Mã số thuế: 0200461255.
1.2. TÊN CƠ SỞ

- Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH YEN OF LONDON.
- Địa điểm cơ sở: Công ty TNHH Yen of London có vị trí tại đường Phạm

Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Công ty có diện tích 30.000
m2 đã được Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 07496901 ngày
27/3/2026. Công ty có các hướng tiếp giáp như sau:

+ Phía Tây Bắc giáp với Công ty TNHH Super Victory.
+ Phía Đông Bắc giáp với đường Phạm Văn Đồng.
+ Phía Đông Nam giáp đường nội bộ khu dân cư phường Anh Dũng
+ Phía Tây Nam giáp với đường nội bộ khu dân cư phường Anh Dũng.
Sơ đồ vị trí khu đất của Công ty được thể hiện tại hình sau:
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Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí khu đất của Công ty TNHH Yen of London
- Quyết định số 68/QĐ-STN&MT ngày 10/06/2009 của UBND thành phố Hải

Phòng về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Yen of London.
- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1398/GP-UBND ngày 25/5/2021

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (thời hạn của Giấy phép là 5 năm).
- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: Cơ sở có

tổng vốn đầu tư là 105.510.000.000 (Một trăm linh năm tỷ, năm trăm mười triệu đồng)
thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư
công, Dự án được phân loại là dự án nhóm C (khoản 3 Điều 11 Luật Đầu tư công năm
2024).

- Loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ: Sản xuất gia công các sản phẩm may mặc.
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi

trường: Không có.
- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Cơ

sở được phân loại tương đương dự án đầu tư nhóm III (thuộc mục số 2 Phụ lục V Nghị
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).
1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ
1.3.1. Công suất sản xuất của cơ sở

Công ty TNHH Yen of London sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc với
công suất năm sản xuất ổn định (đạt 100% công suất) là 2.500.000 sản phẩm/năm.
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Theo số liệu báo cáo năm 2025, công suất sản xuất sản phẩm may mặc của Công
ty là 1.229.817 sản phẩm/năm (đạt 49,19% công suất).
1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm may mặc như sau:

Hình 1. 2. Quy trình công nghệ sản xuất kèm dòng thải
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Thuyết minh:
Bước 1: Kiểm tra nguyên liệu
Nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất là vải và các phụ liệu như chỉ may,

cúc, khóa kéo, dây chun, nhãn mác. Nguyên liệu sau khi nhập về sẽ được kiểm tra về
số lượng, chủng loại và chất lượng theo yêu cầu của đơn hàng.

Bước 2: Thiết kế mẫu, giác sơ đồ
Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, kiểu dáng sản phẩm, bảng thông số kích thước

hoặc sản phẩm mẫu do khách hàng cung cấp, sẽ tiến hành thiết kế mẫu dưới dạng rập
bằng phương pháp thủ công hoặc bằng phần mềm chuyên dụng. Các chi tiết của sản
phẩm (như thân trước, thân sau, tay áo, cổ áo…) được xây dựng thành từng rập riêng
biệt, sau đó thực hiện nhảy size để tạo ra các kích cỡ theo yêu cầu (S, M, L,…).

Sau khi hoàn thiện bộ rập, sẽ tiến hành may mẫu thử nhằm kiểm tra độ chính
xác về kích thước, hình dáng và các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Trên cơ sở bộ rập
đã được phê duyệt, các chi tiết sẽ được sắp xếp trên khổ vải để thực hiện giác sơ đồ
nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu và xác định định mức tiêu hao vải cho từng
sản phẩm.

Sơ đồ giác sau khi hoàn thiện được sử dụng để phục vụ công đoạn trải vải, cắt
vải. Trước khi chuyển sang sản xuất hàng loạt, toàn bộ mẫu và sơ đồ được kiểm tra, rà
soát nhằm đảm bảo không có sai sót kỹ thuật.

Tại công đoạn này chủ yếu phát sinh chất thải rắn thông thường như giấy rập,
giấy in sơ đồ thải.

Bước 3: Trải vải, cắt vải
Sau khi hoàn thiện sơ đồ giác, nguyên liệu vải được đưa vào công đoạn trải vải.

Vải được trải thành nhiều lớp trên bàn cắt theo chiều dài và chiều rộng của sơ đồ giác,
đảm bảo đúng chiều sợi vải, độ phẳng và số lớp theo yêu cầu sản xuất.

Tiếp theo, sơ đồ giác được đặt lên bề mặt lớp vải đã trải và tiến hành cắt bằng
máy cắt tự động. Quá trình cắt bao gồm cắt phá và cắt chi tiết theo đường viền của rập
nhằm tạo ra các chi tiết sản phẩm riêng biệt như thân, tay, cổ…

Sau khi cắt, các chi tiết được phân loại, phối kiện theo từng sản phẩm, kích cỡ
và màu sắc; đồng thời được đánh số (bó chi tiết) để tránh nhầm lẫn trong quá trình
may. Các chi tiết cắt sẽ được kiểm tra về kích thước, hình dạng, số lượng. Những chi
tiết không đạt yêu cầu sẽ được loại bỏ hoặc xử lý lại.

Tại công đoạn này chủ yếu phát sinh chất thải rắn thông thường như vải vụn,
đầu tấm, chi tiết cắt hỏng, bao bì đóng gói nguyên liệu vải (nilon, bao PP, lõi giấy…);
đồng thời phát sinh bụi vải trong quá trình cắt.

Bước 4: May, lắp ráp
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Các chi tiết vải được chuyển đến công đoạn may để lắp ráp thành sản phẩm
hoàn chỉnh. Trước khi may, các chi tiết được bóc tách, phân phối theo từng chuyền
may và sắp xếp theo thứ tự công đoạn.

Quá trình may được tổ chức theo dây chuyền, trong đó mỗi công nhân thực hiện
một hoặc một số công đoạn nhất định như may thân, may tay, may cổ, tra khóa, đính
phụ kiện… Các chi tiết được may thành bán thành phẩm và tiếp tục lắp ráp thành sản
phẩm hoàn chỉnh theo quy trình kỹ thuật.

Trong quá trình may, sẽ thực hiện kiểm tra tại chuyền nhằm phát hiện và xử lý
kịp thời các lỗi như sai kích thước, lệch đường may, lỗi kỹ thuật. Các sản phẩm không
đạt yêu cầu sẽ được sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Tại công đoạn này chủ yếu phát sinh chất thải rắn thông thường như chỉ thừa, vải
vụn, chi tiết may hỏng; đồng thời phát sinh bụi vải và tiếng ồn từ máy may công nghiệp.

Bước 5: Thùa khuy – đính cúc
Sau công đoạn may, các bán thành phẩm được chuyển sang công đoạn thùa

khuy và đính cúc hoặc gắn các phụ kiện như khóa kéo, nút bấm… Công đoạn này
được thực hiện bằng các máy chuyên dụng nhằm đảm bảo độ chính xác và tính thẩm
mỹ của sản phẩm.

Trong quá trình thực hiện, người công nhân sẽ kiểm tra vị trí, kích thước khuy,
độ chắc chắn của cúc và các phụ kiện đi kèm. Các sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ
được sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Tại công đoạn này phát sinh chất thải rắn thông thường như chỉ thừa, cúc lỗi,
phụ kiện hỏng, sản phẩm lỗi và phát sinh tiếng ồn từ máy chuyên dụng.

Bước 6: Là (ủi)
Sau khi hoàn thiện may và thùa đính, sản phẩm được chuyển sang công đoạn là

ủi nhằm làm phẳng, định hình và hoàn thiện hình dáng sản phẩm. Công đoạn này sử
dụng bàn là hơi. Hơi cấp cho bàn là được cung cấp bởi nồi hơi đốt than. Trong quá
trình thực hiện, người công nhân sẽ kiểm tra ngoại quan sản phẩm, cắt bỏ chỉ thừa và
xử lý các lỗi nhỏ trước khi chuyển sang công đoạn kiểm tra chất lượng. Tại công đoạn
này sẽ phát sinh nhiệt và hơi nước.

Việc sử dụng nồi hơi đốt than sẽ làm phát sinh bụi, khí thải, nước xả đáy nồi
hơi và xỉ tro thải.

Bước 7: Kiểm tra chất lượng (KCS)
Sản phẩm sau khi hoàn thiện được chuyển đến bộ phận kiểm tra chất lượng. Tại

đây, sản phẩm được kiểm tra về kích thước, đường may, hình dáng và các yêu cầu kỹ
thuật theo tiêu chuẩn của khách hàng.

Các sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được phân loại để sửa chữa hoặc loại bỏ.
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Các sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang công đoạn dò kim.
Công đoạn này phát sinh một lượng nhỏ chất thải rắn thông thường như sản

phẩm lỗi, nhãn mác lỗi.
Bước 8: Dò kim
Trước khi đóng gói, sản phẩm được kiểm tra bằng thiết bị dò kim nhằm phát

hiện và loại bỏ các dị vật kim loại (nếu có), đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm.
Bước 9: Đóng gói
Sản phẩm đạt yêu cầu được gấp, đóng túi (túi nilon), đóng hộp nhỏ và đóng vào

thùng carton theo quy cách của khách hàng. Sản phẩm sau khi đóng gói được dán
nhãn, mã hàng và chuẩn bị nhập kho.

Tại công đoạn này phát sinh chất thải rắn thông thường như bao bì hỏng (túi
nilon, thùng carton, băng keo thừa).
1.3.3. Sản phẩm của cơ sở

Công ty TNHH Yen of London sản xuất các sản phẩm may mặc như quần áo,
váy, trang phục công sở…
1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA
CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ
1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu

Bảng 1. 1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu

STT Tên nguyên liệu Đơn vị
Khối lượng
sử dụng hiện
tại (49,19%
công suất)

Khối lượng khi
hoạt động ổn
định (100%
công suất)

Nguồn cung
cấp

1 Vải các loại m/năm 1.475.700 3.000.0000 Nhập khẩu +
Việt Nam

2
Phụ liệu các loại
(cúc, khoá kéo,
dây chun, nhãn

mác...)
kg/năm 2.951,4 6.000 Nhập khẩu +

Việt Nam

3 Chỉ may kg/năm 2.951,4 6.000 Nhập khẩu +
Việt Nam

(Nguồn: Công ty TNHH Yen of London)
1.4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu

Công ty TNHH Yen of London sử dụng DO để làm nhiên liệu cho 01 máy phát
điện dự phòng công suất 1.000KW trong trường hợp mất điện lưới. Ngoài ra, Nhà máy
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còn sử dụng gas để đun nấu và than để vận hành nồi hơi. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu
như sau:

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của Công ty TNHH Yen of London

Nhiên liệu Đơn vị Mục đích sử dụng
Khối lượng sử
dụng hiện tại
(49,19% công

suất)

Khối lượng khi
hoạt động ổn

định (100% công
suất)

Than đá Tấn/năm Nồi hơi 1,07 2,19
Gas Tấn/năm Bếp ăn 0,53 1,08

Dầu Diesel
(DO) Lít/năm Máy phát điện dự

phòng 156,8 320

1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện
- Nguồn cung cấp điện: Công ty TNHH Yen of London sử dụng nguồn điện từ

hệ thống phân phối điện của Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên điện lực Hải
Phòng – Điện lực Hưng Đạo để cung cấp điện cho các hoạt động sản xuất và hoạt
động sinh hoạt.

- Nhu cầu sử dụng: Căn cứ Hóa đơn thu tiền điện, lượng điện sử dụng bình
quân hàng tháng hiện nay là khoảng 102.484 kWh/tháng.
1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước

a. Các hoạt động sử dụng nước
Công ty TNHH Yen of London sử dụng nước do Công ty TNHH MTV Cấp

nước Hải Phòng cung cấp, phục vụ cho các hoạt động sau:
- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại Công ty:

Hiện tại số lượng cán bộ, công nhân làm việc tại Công ty là 405 người. Khi Công ty
hoạt động ổn định đạt 100%, dự kiến số lượng cán bộ nhân viên là 810 người.

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất:
+ Nước cấp cho 01 nồi hơi đốt than công suất 1,5 tấn/giờ: Hơi nước nóng sinh

ra từ nồi hơi sẽ theo đường ống dẫn đến bộ phận là (ủi) để là sản phẩm và bếp ăn. Bếp
ăn của Công ty sử dụng gas và nhiệt từ nồi hơi để đun nấu thức ăn.

Sau quá trình sử dụng, phần lớn hơi nước ngưng tụ thành nước ngưng và được
thu hồi để tuần hoàn trở lại hệ thống. Một phần nhỏ hơi nước bị thất thoát ra môi
trường trong quá trình vận hành. Ngoài ra, nồi hơi được bổ sung nước cấp và định kỳ
xả đáy nhằm loại bỏ cặn, tạp chất tích tụ, do đó phát sinh nước thải xả đáy.

+ Nước cấp cho 02 nồi hơi điện công suất 18kw/máy: Nồi hơi điện được sử
dụng để cung cấp hơi nóng là (ủi) các sản phẩm may mặc không sử dụng để xuất khẩu.
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Hơi nóng sinh ra chủ yếu thấm vào sản phẩm và bốc hơi vào môi trường.
+ Nước cấp cho hệ thống làm mát nhà xưởng sản xuất: Hệ thống làm mát nhà

xưởng sử dụng công nghệ bay hơi nước thông qua các tấm làm mát (cooling pad) được
lắp đặt dọc tường nhà xưởng kết hợp với hệ thống quạt hút. Nước được cấp liên tục từ
bể chứa thông qua hệ thống bơm và đường ống phân phối đến phía trên các tấm làm
mát. Nước chảy đều xuống bề mặt tấm làm mát tạo thành một lớp màng nước mỏng
bao phủ toàn bộ bề mặt. Khi quạt hút hoạt động, không khí nóng từ bên ngoài được
hút đi qua các tấm làm mát đã được làm ướt. Tại đây xảy ra quá trình bay hơi nước,
làm giảm nhiệt độ của không khí trước khi đi vào bên trong nhà xưởng. Không khí mát
sau đó được phân phối đều trong không gian sản xuất, giúp giảm nhiệt độ và cải thiện
điều kiện vi khí hậu cho người lao động.

Phần nước không bay hơi sẽ được thu hồi theo đường ống nhựa và tuần hoàn trở lại
hệ thống. Phần nước thất thoát do bay hơi sẽ được bổ sung thường xuyên.

- Nước cấp cho bể dập bụi của hệ thống xử lý khí thải nồi hơi đốt than: Hệ
thống xử lý bụi khí thải nồi hơi sử dụng công nghệ xử lý bụi gồm 02 thiết bị Cyclon và
01 bể dập bụi bằng nước. Nước tại bể dập bụi định kỳ sẽ được hút đưa đi xử lý và bổ
sung lượng nước mới.

- Nước sử dụng cho hoạt động tưới cây, rửa đường.
- Nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Nguồn nước này được dự trữ

trong bể chứa và chỉ sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ.
b. Nhu cầu sử dụng nước thực tế
Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nước thực tế tại Công ty TNHH Yen of London

STT Tháng Lượng nước sử dụng
(m3/tháng)

Lượng nước sử dụng
(m3/ngày)

1 Tháng 7/2025 1.645 54,8

2 Tháng 8/2025 2.018 67,2

3 Tháng 9/2025 1.877 6,2,6

4 Tháng 10/2025 2.109 70,3

5 Tháng 11/2025 1.802 60,1

6 Tháng 12/2025 1.644 54,8

7 Tháng 1/2026 1.564 53,13
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8 Tháng 2/2026 1.624 54,13

9 Tháng 3/2026 993 33,1

Trung bình 1.697 56,57

Lớn nhất 2.109 70,3

Căn cứ vào hóa đơn thu tiền nước, nhu cầu sử dụng nước thực tế của Công ty
trung bình là 1.697 m3/tháng, tương đương 56,57 m3/ngày và lớn nhất là 2.109
m3/tháng (tháng 10/2025), tương đương 70,3 m3/ngày.

* Phân bổ nước cấp cho các hoạt động sử dụng nước:
- Nước cấp bổ sung cho hoạt động của nồi hơi: Nồi hơi công suất 1,5 tấn/giờ,

ngày hoạt động 8 giờ. Lượng nước cấp cho nồi hơi để tạo hơi nước nóng là 1,5 x 8 =
12 m3/ngày. Đối với công đoạn là ủi, hơi nước sau khi sử dụng một phần được ngưng
tụ và thu hồi trong hệ thống đường ống và thiết bị, phần còn lại phát tán ra môi trường
và thấm vào sản phẩm. Hiệu suất thu hồi nước ngưng ước tính khoảng 40%. Như vậy
ước tính lượng nước bổ sung hàng ngày là 12 m3/ngày x 60% = 7,2 m3/ngày. Đối với
hoạt động xả đáy, định kỳ nồi hơi sẽ xả đáy để loại bỏ cặn. Ước tính lượng nước xả
đáy là 0,2m3/ngày à Lượng nước cấp bổ sung hàng ngày cho nồi hơi là 7,4m3/ngày.

- Nước cấp cho 02 nồi hơi điện: nồi hơi điện công suất 18kw/ máy, ngày hoạt
động 8 giờ Lượng nước cấp cho 02 nồi hơi khoảng 3m3/ngày.

- Nước cấp cho hệ thống làm mát nhà xưởng sản xuất: Hệ thống làm mát bằng
tấm cooling pad được bố trí dọc theo tường các nhà xưởng có tổng diện tích khoảng
1.440 m2 (tổng chiều dài 960 m, chiều cao trung bình 1,5 m). Lưu lượng nước tuần
hoàn khoảng 4 lít/m2/giờ. Hệ thống chạy 8 giờ/ngày. Tổng lượng nước tuần hoàn là
1.440 m2 x 4 lít/m2/giờ x 8 giờ : 1.000 = 46,08m3/ngày. Ước tính lượng nước bay hơi
và phải bổ sung hàng ngày bằng 15% lượng nước tuần hoàn và bằng 6,9 m3/ngày.

- Nước cấp cho bể dập bụi của hệ thống xử lý khí thải nồi hơi đốt than: Bể dập
bụi có thể tích 6 m3. Lượng nước cấp mới cho bể dập bụi là 0,8 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: Căn cứ nhật ký vận hành hệ thống xử lý
nước thải, lượng nước xả thải lớn nhất là 42m3/ngày, tương ứng với lượng nước cấp
cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên là 42m3/ngày.

- Nước cấp tưới cây, rửa sân đường: Ước tính là 10,2 m3/ngày.
Phân bổ nước cấp cho các hoạt động sử dụng nước thực tế tại bảng sau:
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Bảng 1. 4. Phân bổ nước cấp cho các hoạt động sử dụng nước thực tế

TT Hoạt động Lượng nước sử dụng
(m3/ngày)

1 Nước cấp bổ sung cho hoạt động của nồi hơi đốt than 7,4
2 Nước cấp cho 02 nồi hơi điện 3
3 Nước cấp cho hệ thống làm mát nhà xưởng sản xuất 6,9

4 Nước cấp cho bể dập bụi của hệ thống xử lý khí thải
nồi hơi đốt than 0,8

5 Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt 42
6 Nước cấp tưới cây, rửa sân đường 10,2

Tổng 70,3

1.5. CÁC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ PHÁT SINH CHẤT
THẢI VÀ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÒN TIẾP TỤC THỰC HIỆN
SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Không có
1.6. CÁC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ PHÁT SINH CHẤT
THẢI VÀ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÒN TIẾP TỤC THỰC HIỆN
SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1.6.1. Các hạng mục công trình của cơ sở

Công ty TNHH Yen of London có vị trí tại đường Phạm Văn Đồng, phường
Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Công ty có diện tích 30.000 m2 đã được Văn
phòng đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 07496901 ngày 27/3/2026. Các
hạng mục công trình của Công ty như sau:

Bảng 1. 5. Các hạng mục công trình của Công ty TNHH Yen of London

STT Tên hạng mục công trình Diện tích (m2) Số tầng

1 Nhà xưởng số 1 4.800 1

2 Nhà xưởng số 2 4.800 1

3 Nhà xưởng số 3 4.800 1

4 Nhà nghỉ cán bộ 250 1
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5 Showroom 375 2

6 Nhà văn phòng 225 1

7 Nhà ăn 240 2

8 Khu vực nồi hơi 70 1

9 Kho rác thải nguy hại 5,0 1

10 Kho rác thải công nghiệp 1 24 1

11 Kho rác thải công nghiệp 2 80 1

12 Nhà bảo vệ 16 1

13 Nhà để xe 1000 & 400 2

14 Trạm bơm cứu hoả 16 &16 2

15 Nhà đặt máy phát điện 64 1

16 Kho hoá chất 4 1

17 Nha bếp 80 1

18 Kho gas 16 1

Vị trí tổng mặt bằng các hạng mục công trình của Công ty như sau:
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Hình 1. 3. Sơ đồ bố trí tổng mặt bằng các hạng mục công trình của Công ty TNHH Yên of London
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1.6.2. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở
Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty được thể hiện tại

bảng sau:
Bảng 1. 6. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty

STT Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số lượng
hiện tại
(49,19%
công suất)

Số lượng khi
hoạt động ổn
định (100%
công suất)

1 Máy cắt vải tự động Chiếc 02 04

2 Máy trải vải Chiếc 02 04

3 Máy cắt vòng Chiếc 03 06

4 Máy cắt tay Chiếc 03 06

5 Máy may Chiếc 232 464

6 Máy vắt sổ Chiếc 111 222

7 Máy đính cúc, thùa khuy Chiếc 38 76

8 Máy bổ túi Chiếc 04 08

9 Máy tra tay Chiếc 14 28

10 Máy dò kim Chiếc 1 1

1.6.3. Tổ chức quản lý và vận hành cơ sở
Tổng số cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Công ty là 405 người. Khi

Công ty hoạt động ổn định (đạt 100% công suất) số lượng cán bộ, nhân viên là
khoảng 810 người. Công ty tổ chức làm việc 01 ca/ngày, 08 giờ/ca, 26 ngày/tháng.
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, QUY
HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG, KHOẢNG CÁCH AN TOÀN VỀ
MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH
2.1.1. Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 về phê duyệt Quy hoạch
bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khoản 3 Điều
1 đã nêu nhiệm vụ về bảo vệ môi trường là giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt
động phát triển kinh tế - xã hội và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp, chất thải nguy hại. Theo đó, trong quá hoạt động, Công ty TNHH Yen of
London phải nghiêm túc thực hiện việc quản lý, thu gom, xử lý nước thải, bụi khí thải;
phân định, phân loại, lưu giữ, chuyển giao các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn
công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh đảm bảo các yêu cầu về vệ
sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hoạt động của Công ty TNHH Yen of London đã nhận định được các nguồn
phát sinh chất thải rắn, nước thải, bụi, khí thải từ đó Công ty đã xây dựng các công
trình xử lý nước thải, bụi, khí thải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi
thải ra ngoài môi trường. Đối với chất thải rắn (sinh hoạt, công nghiệp thông thường,
chất thải nguy hại) Công ty đã có biện pháp thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn
và kí hợp đồng chuyển giao cho các đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý đảm bảo
không phát sinh chất thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. Như vậy hoạt động của cơ
sở phù hợp với mục tiêu chung của quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã được
Thủ tướng chính phủ phê duyệt.
2.1.2. Quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn
đến năm 2050; Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 5455/QĐ-UBND
ngày 31/12/2025 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Công ty TNHH Yen of London có tổng diện
tích 30.000 m2 tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng thuộc khu dân cư tập trung
đô thị và được xác định nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo phân vùng môi
trường. Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Công ty là sông Lạch Tray không có
hoạt động khai thác nước mặt cấp cho sinh hoạt. Để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực
đến môi trường cũng như đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi
trường đã quy định, Công ty đã xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).
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2.1.3. Khoảng cách an toàn về môi trường
Cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50m3/ngày đêm

công nghệ sinh học kết hợp lắng, lọc sinh học và khử trùng. Khoảng cách từ hệ thống
xử lý nước thải đến khu dân cư khoảng 100 m, đáp ứng khoảng cách an toàn về môi
trường theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI
TRƯỜNG

Nguồn tiếp nhận nước thải của Công ty TNHH Yen of London là sông Lạy
Tray. Căn cứ Phụ lục 1 của Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 14 tháng 03 ngày
2023 của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức
chịu tải của nguồn nước sông, hồ nội tỉnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn
2021-2025, sông Lạch Tray không nằm trong danh mục đánh giá khả năng tiếp nhận
nước thải, sức chịu tài của nguồn nước mặt (các sông) nội tỉnh trên địa bàn thành phố.

Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông (theo Khoản 2, Điều 82,
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ
môi trường) thì phải xác định giá trị giới hạn tối đa của các thông số trong nước mặt
của các sông, tuy nhiên sông Lạch Tray là sông phục vụ giao thông thủy. Theo QCVN
08:2023 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, sông Lạch Tray đuợc
đánh giá mức D – không quy định giá trị giới hạn. Do đó, báo cáo không đánh giá khả
năng tiếp nhận nước thải của sông Lạch Tray
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN
PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THU GOM, THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM
VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
3.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa

- Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa:
Toàn bộ nước mưa chảy tràn trong phạm vi Công ty được thu gom thông qua hệ

thống cống thoát nước bố trí xung quanh khu vực văn phòng, nhà xưởng và sân đường
nội bộ. Nước mưa được dẫn về các hố ga để lắng cặn, sau đó theo hệ thống thoát nước
mưa nội bộ của Công ty chảy ra cống thoát nước chung trên đường Phạm Văn Đồng
qua 1 điểm xả. Toạ độ điểm xả nước mưa là X(m) = 2302196.914; Y(m) =
598898.375 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30).

Hệ thống thoát nước mưa sử dụng đường cống bê tông cốt thép D400 mm, kết
hợp với 45 hố ga có kích thước 1,2 m × 1,2 m × 1,2 m, khoảng cách giữa các hố ga từ
10 – 15 m.

- Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa như sau:

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa
- Thông số kỹ thuật của công trình thu gom và thoát nước mưa:
+ Hệ thống cống BTCT D400 chiều dài 3.000m; D600 chiều dài 2.600m.
+ Trên hệ thống thoát nước mưa bố trí các hố ga kích thước 1,2 m × 1,2 m × 1,2 m.
Sơ đồ tổng mặt bằng thu gom nước mưa của Công ty như sau:
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Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom nước mưa hiện trạng của Công ty TNHH Yen of London
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
* Nguồn phát sinh nước thải:
Nước thải phát sinh tại Công ty từ các nguồn nước thải sau:
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên.
- Nguồn số 02: Nước thải từ xả đáy của nồi hơi đốt than công suất 1,5 tấn/giờ.
- Nguồn số 03: Nước thải từ bể dập bụi của hệ thống xử lý nước thải nồi hơi đốt than.
* Nhu cầu xả nước thải:
Căn cứ vào số liệu đồng hồ đo lưu lượng nước thải được ghi chép trong nhật ký

vận hành của Hệ thống xử lý nước thải tập trung, lưu lượng xả nước thải lớn nhất theo
thực tế hiện nay của Công ty là khoảng 42 m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý nước thải
tập trung của Công ty có công suất là 50 m3/ngày đêm phù hợp với lưu lượng nước
thải phát sinh.

* Công trình, biện pháp thu gom nước thải:
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh được thu

gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, nước thải bếp ăn được thu gom xử lý sơ bộ qua bể
tách dầu mỡ sau đó cùng với nước thải từ bồn chậu rửa mặt, thoát sàn theo đường ống
dẫn tự chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày đêm.

- Nguồn số 02: Nước xả đáy nồi hơi được xả vào bồn chứa, để nguội về nhiệt
độ môi trường sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày
đêm để xử lý. Khối lượng nước thải khoảng 5-7 lít/ngày.

- Nguồn số 03: Nước thải từ bể dập bụi của hệ thống xử lý nước thải nồi hơi đốt
than được thuê đơn vị chức năng đến nạo hút, đưa đi xử lý, không xả ra môi trường.

* Công trình, biện pháp thoát nước thải
Hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 50 m3/ngày đêm sẽ xử lý toàn

bộ lượng nước thải phát sinh tại Công ty. Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước
thải tập trung sẽ theo đường ống nhựa PVC D90 xả vào hệ thống thoát nước chung
trên đường Phạm Văn Đồng và chảy vào sông Lạch Tray.

* Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Công ty:
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Hình 3. 3. Quy trình thu gom và thoát nước thải hiện trạng của Công ty TNHH Yen of
London

* Điểm xả nước thải sau xử lý:
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Lạch Tray, đoạn chảy qua địa bàn phường

Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.
- Vị trí xả nước thải: Tại hố ga cuối trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước

chung trên đường Phạm Văn Đồng và xả ra sông Lạch Tray.
- Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m) = 2302196.914; Y(m) = 598898.375 (Hệ tọa

độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30).
- Phương thức xả thải: Toàn bộ nước thải của Công ty sau khi xử lý đạt cột B

của QCVN 14:2008/BTNMT sẽ được bơm theo đường ống D90 vào hố ga cuối sau đó
chảy vào cống thoát nước chung trên đường Phạm Văn Đồng và xả vào sông Lạch Tray.

- Chế độ xả thải: Liên tục (24 giờ).
Sơ đồ tổng mặt bằng thu gom, thoát nước thải của Công ty được thể hiện tại

hình sau:
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Hình 3. 4. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải giai đoạn hiện tại của Công ty TNHH Yen of London
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3.1.3. Xử lý nước thải
Các công trình xử lý nước thải đã được xây dựng và lắp đặt tại Công ty được thể

hiện tại bảng sau:
Bảng 3. 1. Các công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt tại Công ty

TT Tên công trình được xây lắp Đơn vị Số lượng Ghi chú
1 Bể tự hoại 3 ngăn Bể 11 Tổng dung tích 191,68 m3

2 Bể tách dầu mỡ Bể 01 Tổng dung tích 4,5 m3

3 Hệ thống xử lý nước thải tập
trung

Hệ
thống 01 Công suất 50 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày đêm được xây dựng bởi
Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án & Môi trường Bền Vững.

* Bể tự hoại:
- Cấu tạo: Bể tự hoại gồm 3 ngăn thông nhau, đáy bể đổ BTCT mác M200 dày

200 mm, thành bể xây gạch đặc dày 200 mm trát vữa xi măng mác M100 dày 20 mm
chống thấm, nắp bể bằng BTCT mác M200 dày 150 mm.

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải được làm sạch bởi hai quá trình chính lắng cặn
và lên men. Do tốc độ nước qua bể rất chậm nên quá trình lắng cặn trong ngăn lắng có
thể xem như quá trình lắng tĩnh. Dưới tác dụng của trọng lực các hạt cặn sẽ lắng dần
xuống đáy bể. Tại đây các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ nhờ hoạt động của các vi sinh vật
kị khí. Cặn lắng được phân huỷ sẽ giảm mùi hôi, chất hữu cơ và thể tích. Tốc độ phân
huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải và lượng
vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. Hiệu suất xử lý của bể tự hoại phụ thuộc vào thời gian
lưu nước thải trong bể, theo nghiên cứu có thể xử lý đạt 10% - 20% đối với các chất hữu
cơ dễ phân huỷ (BOD) và 40% - 50% đối với các chất rắn lơ lửng (TSS).

- Số lượng bể tự hoại: 11 bể.
- Vị trí xây dựng và kích thước:

Bảng 3. 2. Vị trí xây dựng và kích thước các bể tự hoại

TT Vị trí xây dựng
Số lượng

(bể) Kích thước (BxLxH) Dung tích/bể
(m3)

Tổng
dung tích

(m3)

1 Nhà xưởng số 1, 2
và 3, nhà văn phòng

06 5,7 x 3x 1,3m 22,23 133,38
02 4,5 x 3,1 x 1,5m 20,93 41,86

2 Nhà nghỉ cán bộ,
Showroom

02 3,8 x 1,5 x 1m 5,7 11,4
01 1,8 x 2,8 x 1m 5,04 5,04

Tổng 11 191,68



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Công ty TNHH Yen of London tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

HPCEM 2026 29

* Bể tách mỡ
- Cấu tạo: Bể tách mỡ gồm 3 ngăn thông nhau, đáy bể đổ BTCT mác M200 dày

200 mm, thành bể xây gạch đặc dày 200 mm trát vữa xi măng mác M100 dày 20 mm
chống thấm, nắp bể bằng BTCT mác M200 dày 150 mm.

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải khu nhà bếp chứa dầu mỡ, sau khi đi qua song
chắn rác để giữ lại các cặn bẩn và tạp chất lớn như xương động vật, rau thừa sẽ chảy trực
tiếp vào bể tách dầu. Nước thải sau khi qua ngăn thứ nhất sẽ tiếp tục chảy sang ngăn thứ 2
để tiếp tục xử lý lượng dầu mỡ còn lại, nước thải sau khi xử lý tại ngăn thứ 2 tiếp tục chảy
tràn qua ngăn thứ 3 để xử lý triệt để lượng dầu mỡ, phần nước không còn dầu mỡ sẽ được
bơm về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý.
Váng dầu mỡ được định kỳ thu gom xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt.

- Số lượng bể: 01 bể.
- Vị trí xây dựng và kích thước:

Bảng 3. 3. Vị trí xây dựng và kích thước bể tách dầu mỡ

TT Vị trí xây dựng Thông số kỹ thuật Số lượng
(bể)

Dung
tích (m3)

1 Khu vực nhà ăn 1,2 x 2,5 x 1,5m 01 4,5

Tổng 01 4,5

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung:
- Cấu tạo: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày đêm bao gồm các

bể: Bể thu gom, bể điều hòa, bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng, bể lọc sinh học, bể khử trùng
và bể chứa bùn. Các bể có đáy bể đổ BTCT mác M200 dày 200 mm, thành bể xây gạch đặc
dày 200 mm trát vữa xi măng mácM100 dày 20 mm chống thấm.

- Quy trình vận hành: Nước thải à Bể thu gom à Bể điều hòa à Bể thiếu khí à Bể
hiếu khí à Bể lắng à Bể lọc sinh học àBể khử trùng à Hố ga cuối à Hệ thống thoát nước
chung trên đường Phạm Văn Đồng à Sông Lạch Tray.

- Quy trình công nghệ:
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Hình 3. 5. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung
* Thuyết minh:
+ Bể thu gom: Toàn bộ nước thải sau khi qua xử lý sơ bộ được dẫn về bể thu gom.

Bể thu gom có chức năng tập trung nước thải sau xử lý sơ bộ và là điểm trung gian để bơm
chuyển nước lên bể điều hòa, góp phần ổn định dòng chảy và hỗ trợ vận hành hệ thống.

+ Bể điều hòa: Từ bể thu gom, nước thải được bơm lên bể điều hòa. Bể có chức
năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh sốc tải cho các công trình phía sau.
Đồng thời, khí được cấp vào để khuấy trộn, hạn chế lắng cặn và phát sinh mùi.

+ Bể thiếu khí: Nước thải tiếp tục chảy sang bể thiếu khí. Tại đây diễn ra quá trình
khử Nitrat, vi sinh vật sử dụng các hợp chất hữu cơ để chuyển hóa NO3- thành khí N2

thoát ra khỏi nước, giúp loại bỏ Nitơ.
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+ Bể hiếu khí: Tại bể hiếu khí, hệ thống đĩa phân phối khí và máy thổi khí cung
cấp oxy liên tục. Vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo
(BOD, COD), chuyển hóa thành sinh khối mới, CO2 và H2O.

+ Bể lắng: Nước thải từ bể hiếu khí sẽ tự chảy sang bể lắng sinh học để lắng các
chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Dưới tác dụng của trọng lực, các chất rắn lơ lửng sẽ
lắng xuống dưới đáy bể và đông tụ thành bùn. Phần nước trong trên bề mặt bể tiếp tục
chảy sang bể lọc sinh học. Phần bùn dưới đáy bể một phần được hồi lưu lại bể hiếu khí,
phần dư còn lại bơm vào bể chứa bùn. Tại bể lắng sử dụng hóa chất trợ lắng (PAC) giúp
quá trình lắng nhanh hơn và loại bỏ cặn lơ lửng có trong nước thải triệt để.

+ Bể lọc sinh học: Vật liệu lọc sử dụng là đá và than hoạt tính. Nước thải sau khi
qua bể lọc sẽ được giữ lại các chất cặn rắn lơ lửng còn sót lại trong nước thải. Phần nước
trong sẽ sang bể khử trùng. Định kỳ 1 tháng/lần sẽ tiến hành sục rửa các lớp vật liệu lọc.
Khi sục rửa lớp vật liệu lọc, sẽ bơm nước từ bể khử trùng vào đầy bể lọc. Sau đó, sục khí
để làm sạch. Nước sau rửa lọc được dẫn về bể điều hoà.

+ Bể khử trùng: Tại đây, hóa chất Javen được bơm định lượng vào trong bể để loại
bỏ các vi sinh vật có hại. Nước thải sau bể khử trùng đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ Bể chứa bùn: Bùn thải tại bể chứa bùn định kỳ 01 năm/lần sẽ thuê đơn vị chức
năng tới thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý.

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung:
Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung

STT Tên bể
Kích thước

Thể tích
Dài (m) Rộng (m) Cao (m)

1 Bể thu gom 1,4 1,4 1,5 2,94

2 Bể điều hòa 4,2 2,7 3 34,02

3 Bể thiếu khí 4,2 1,7 3 21,42

4 Bể hiếu khí 4,2 2,2 3 27,72

5 Bể lắng 2,2 2,2 3,5 16,94

6 Bể lọc sinh học 2,00 2,2 3,0 13,2

7 Bể khử trùng 2,0 2,2 2,1 9,24
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8 Bể chứa bùn 2,2 2,2 2,1 10,164

Bảng 3. 5. Thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải tập trung

TT Danh mục máy móc, thiết
bị Đơn vị Số

lượng Thông số kỹ thuật

1 Máy bơm bùn Chiếc 2 Q = 2,4-9,6m3/h; H = 10,5-
20m; P = 0,74kW

2 Máy bơm nước thải chìm Chiếc 4 Q = 3-12m3/h ; H = 3-15m; P
= 1,05kW

3 Đệm vi sinh M3 10 Bề mặt riêng 250-300m2/m3

4 Máy thổi khí đặt cạn Chiếc 2 Chiều cao > 4m

5 Bơm định lượng hóa chất Chiếc 2 Cột áp H = 5m

6 Động cơ khuấy trộn hóa chất Chiếc 2 P = 0,4kW, 3 ppha/380v, tốc
độ khuấy 60 vòng/phút

7 Trục khuấy, cánh khuấy inox Bộ 2 Chế tạo bằng Inox SUS340

8 Tank hóa chất Chiếc 2 D x H = 0,5m x1,5m

9 Động cơ khuấy chìm Chiếc 1 -

10 Đĩa phân phối khí Chiếc 14
Q = 4-8m3/h; Tổn thất cột áp
400-600mmAq; Hiệu suất
khuyết tán 20-40%

11 Ống phân phối trung tâm Bộ 1
Chế tạo bằng inoxx SUS,
đường kính 0,3m, cao 2,7m;
dày 1,5mm

12 Giá đỡ đệm vi sinh M2 6,25 -

13 Than hoạt tính Kg 200
Cỡ hạt 3-5mm, Diện tích bể
mặt 800-1.500m2/gam, Độ bền
≥ 96%, Chỉ số Mx 6-10
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14 Đá lọc M3 2 -

15 Hệ thống điều khiển Hệ
thống 1 -

- Chế độ vận hành:
Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty có công suất 50 m3/ngày đêm

được vận hành liên tục 24/24 giờ.
- Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng:
Bảng 3. 6. Danh mục hóa chất sử dụng tại hệ thống xử lý nước thải tập trung

STT Tên hóa chất Đơn vị Số lượng
1 PAC Kg/tháng 52
2 Nước Javen Lit/tháng 13
3 Đường công nghiệp D-glucose Kg/tháng 75
4 NaOH (cân bằng PH nếu cần) Kg/tháng 45

- Chất lượng nước thải sau xử lý: Hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tập trung
công suất 50m3/ngày đêm của cơ sở hoạt động tốt, chất lượng nước thải sau xử lý cảm
quan trong, không có mùi khó chịu. Định kỳ cơ sở thực hiện quan trắc và phân tích mẫu
nước thải. Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước đều nằm trong giá trị giới hạn cho
phép QCVN14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (cột B, K=1).

* Các biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải
Cơ sở tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải đến

nguồn nước tiếp nhận, cụ thể như sau:
- Bố trí cán bộ phụ trách quản lý, vận hành đúng quy trình kỹ thuật của các công

trình xử lý nước thải.
- Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của các

công trình xử lý nước thải, đảm bảo các công trình xử lý luôn hoạt động tốt nhất.
- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo trì và kịp thời sửa chữa hệ thống đường

ống, các hố ga và các bể xử lý nước thải để tránh bị xuống cấp, hư hỏng.
- Định kỳ vệ sinh hệ thống đường ống, các hố ga; nạo hút bùn cặn tại các bể tự

hoại, vớt váng dầu mỡ tại bể tách dầu mỡ.
3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI
3.2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải

Các nguồn phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động của Công ty bao gồm:
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- Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải.
- Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất (công đoạn trải, cắt vải; may, lắp ráp).
- Bụi, khí thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.
- Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng.
- Bụi, khí thải từ nồi hơi đốt than.

3.2.2. Công trình, biện pháp thu gom xử lý bụi, khí thải
a. Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải
- Xe chở nguyên vật liệu, sản phẩm có đầy đủ giấy tờ đăng kiểm, chở đúng trọng

tải, chạy đúng tốc độ và theo hướng dẫn của người điều hành ra vào Công ty.
- Khi vào trong Công ty, đỗ đúng nơi quy định, tắt máy khi không vận hành để giảm

thiểu nhiên liệu thiêu đốt, giảm lượng khí thải sinh ra và giảm tiêu hao nhiên liệu.
- Thường xuyên quét dọn sân đường nội bộ, phun ẩm vào ngày hanh nắng. Trồng

cây xanh xung quanh khu vực, khuôn viên của công ty.
b. Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất (công đoạn trải, cắt vải; may, lắp ráp)
Nhằm kiểm soát bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất và đảm bảo điều

kiện vi khí hậu trong nhà xưởng, Công ty áp dụng giải pháp thống gió và làm mát tự
nhiên kết hợp cơ học, cụ thể như sau:

- Công ty sử dụng 40 tấm làm mát (cooling pad) được lắp đặt dọc tường nhà
xưởng kết hợp với hệ thống quạt hút công suất 0,8 kW/quạt Hệ thống này có chức năng
tăng cường trao đổi không khí, hút khí nóng, bụi và khí thải ra ngoài, đồng thời đưa
không khí mát từ bên ngoài vào, góp phần đảm bảo môi trường làm việc thông thoáng và
cải thiện điều kiện vi khí hậu trong nhà xưởng.

- Các biện pháp hỗ trợ khác:
+ Bố trí khoảng trống hợp lý trong khu vực sản xuất để đảm bảo lưu thông không khí;
+ Phân chia khu vực sản xuất theo từng công đoạn nhằm hạn chế phát tán bụi, khí thải;
+ Lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa và cấp khí tươi (AHU – Air Handling Unit);
+ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động công nhân theo quy định.

Hình 3. 6. Hình ảnh minh họa thông gió nhà xưởng
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c. Đối với mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung
- Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng tại khu vực riêng biệt, cách xa khu vực

nhà xưởng, khu vực văn phòng.
- Các bể của hệ thống xử lý nước thải được xây trong nhà kín đảm bảo kín khít.
- Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên bổ

sung chế phẩm vi sinh và nạo hút bùn cặn.
d. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng
- Máy phát điện dự phòng được bố trí tại phòng riêng, định kỳ bảo dưỡng theo

khuyến cáo của nhà cung cấp.
- Sử dụng nhiên liệu dầu Diesel (DO) có hàm lượng lưu huỳnh thấp (<0,5%) và

đặc biệt là không có chì.
e. Bụi, khí thải từ khu vực nồi hơi
Hoạt động của nồi hơi đốt than sẽ làm phát sinh bụi, khí thải (CO, NO2 và SO2).

Bụi, khí thải phát sinh được thu gom bằng hệ thống đường ống về hệ thống xử lý khí thải
nồi hơi công suất là 10.000 m3/giờ. Bụi, khí thải sau xử lý sẽ theo ống xả bằng thép có
kích thước D450 (cao 10 m) thải ra môi trường.

- Vị trí xả khí thải: Tại miệng ống xả của hệ thống xử lý khí thải nồi hơi công suất
10.000 m3/giờ.

- Tọa độ vị trí xả khí thải: X (m) = 2302090.85; Y (m) = 598737.85 (Hệ tọa độ
VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30);

- Phương thức xả thải: Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài môi trường qua ống xả
khí, xả liên tục trong quá trình sản xuất.

Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi hoạt động theo nguyên lý xử lý bụi bằng cyclone
kết hợp bể dập bụi ướt. Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi được thiết kế và lắp đặt bởi
Công ty TNHH Công nghệ cơ – nhiệt – điện và xây lắp.

- Quy trình vận hành: Khí thải à Ống thu gom khí thải à Xyclon lọc bụi thô à
Xyclon lọc bụi tinh à Quạt hút 10.000 m3/giờ à Bể dập bụi ướt à Ống xả khí thải ra môi
trường.

- Thuyết minh công nghệ xử lý: Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình cháy trong
buồng đốt của nồi hơi sẽ theo hệ thống đường ống đi vào xyclon lọc bụi thô có hình trụ.
Tại đây, dòng khí mang theo bụi chuyển động xoáy tròn theo phương tiếp tuyến với ống
trụ và theo lực ly tâm hướng xuống dưới phễu của ống trụ. Dòng khí vào trong phễu,
chuyển động xoáy bên trong lòng ống và hướng lên trên thoát ra ngoài. Quá trình
chuyển động xoáy tròn hướng xuống dưới và lên trên sẽ làm các hạt bụi trong dòng khí
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va chạm vào thành ống, mất quán tính và theo trọng lực rơi xuống hộp thu tro bụi (định
kì được lấy ra tập kết vào khu xỉ than).

Sau khi qua cyclone lọc bụi thô, dòng khí thải tiếp tục được quạt hút đưa vào
cyclone lọc bụi tinh nơi các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn tiếp tục được tách ra theo
nguyên lý tương tự.

Dòng khí ra khỏi cyclon lọc bụi tinh tiếp tục đi vào bể dập bụi ướt theo chiều từ
dưới lên. Bụi mịn và các khí NO2, SO2, CO2 sẽ được hấp thụ trong nước. Dòng khí sạch
sẽ theo ống xả ra ngoài môi trường. Định kỳ, nước trong bể sẽ được thuê đơn vị chức
năng tới thu hút, mang đi xử lý không xả ra môi trường.

- Máy móc, thiết bị lắp đặt:
Bảng 3. 7. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi nồi hơi

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật

1 Quạt hút khí thải
- Số lượng: 01 chiếc
- Công suất: 5,5 kW
- Lưu lượng: 10.000 m3/giờ

2 Cyclone lọc bụi thô
- Số lượng: 01.
- Kích thước: D1000 x 3.000 mm.
- Vật liệu: Thép SS400

3 Cyclone lọc bụi tinh
- Số lượng: 01.
- Kích thước: D1000 x 2.100 mm.
- Vật liệu: Thép SS400

4 Bể dập bụi
- Số lượng: 01 bể
- Thể tích 6 m3

5 Ống xả khí thải

- Số lượng: 01 ống
- Kích thước: D450
- Chiều cao: 10 m.
- Vật liệu: Thép SS400

- Chế độ vận hành: Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi hoạt động gián đoạn theo thời
gian hoạt động của nồi hơi.

- Yêu cầu về chất lượng khí thải sau xử lý: Bụi, khí thải phát sinh từ nồi hơi đốt
than sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý khí thải công suất 10.000 m3/giờ đáp ứng yêu
cầu của QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B; hệ số Kp = 1,0; hệ số Kv = 0,6).
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- Tình trạng hoạt động: Hệ thống xử lý khí thải hiện đang hoạt động ổn định, các
kết quả quan trắc định kỳ đối với khí thải sau xử lý đều đạt Quy chuẩn cho phép. Công ty
đã cử cán bộ phụ trách việc quản lý, vận hành hệ thống xử lý và ghi chép đầy đủ nhật ký
vận hành. Trong suốt thời gian hoạt động vừa qua, hệ thống chưa xảy ra sự cố.
3.3. CÔNGTRÌNH,BIỆNPHÁPLƯUGIỮ,XỬLÝCHẤTTHẢIRẮNTHÔNGTHƯỜNG
3.3.1. Nguồn và khối lượng phát sinh chất thải rắn thông thường

* Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường:
Chất thải rắn thông thường phát sinh tại Công ty gồm có những loại chất thải sau:
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân

viên như túi nilong, vỏ hoa quả, thức ăn thừa, chai nước giải khát...
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất gồm:

Giấy dập, giấy in sơ đồ thải từ công đoạn thiết kế mẫu, giác sơ đồ; Vải vụn, chi tiết cắt
hỏng,… từ công đoạn cắt vải; Chỉ thừa, chi tiết may hỏng,… từ công đoạn may, lắp ráp;
Cúc lỗi, sản phẩm hỏng,… từ công đoạn thùa khuy, đính cúc; Kim thừa từ công đoạn dò
kim; Bao bì hỏng từ công đoạn đóng gói; Chất thải rắn từ nồi hơi đốt than (xỉ than.

- Chất thải khác: chất thải rắn từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải (bùn cặn).
* Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh:
Bảng 3. 8. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

TT Nội dung Đơn vị Khối lượng
(năm 2025)

Khối lượng (khi hoạt
động 100% công suất)

I Chất thải rắn sinh hoạt Kg/năm 131.040 267.320
1 Chất thải rắn sinh hoạt Kg/năm 131.040 267.320

II Chất thải rắn công nghiệp
thông thường Kg/năm 204.271 416.712,84

1 Bìa carton, giấy phế liệu Kg/năm 19.471 39.720,84
2 Rác thải thông thường (vải vụn,

chỉ thừa,…)
Kg/năm 28.800 58.752

3 Tro đáy, xỉ, bụi từ nồi hơi Kg/năm 156.000 318.240
III Chất thải khác Kg/năm 43.641,01 89.063,28
1 Bùn thải từ hệ thống xử lý

nước thải tập trung
Kg/năm 19.827,01 40.463,28

2 Bùn thải từ bể tự hoại Kg/năm 23.814 48.600
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3.3.2. Công trình, biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường
Hiện tại, Công ty đang thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường

phát sinh theo quy định tại Điều 75, Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định số
229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định
về quản lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Trong đó, chất thải rắn sinh
hoạt được phân loại thành chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực
phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân
loại thành chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế; chất thải rắn
công nghiệp thông thường phải xử lý.

* Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Tại các khu vực xưởng sản xuất đặt các thùng chất thải rắn để phân loại chất thải

công nghiệp thông thường phát sinh. Khi thùng chứa đầy, nhân viên vệ sinh sẽ mang chất
thải rắn đến kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Bố trí 02 kho chứa chất thải rắn công nghiệp. Kho có diện tích 24 m2 để chứa
bao bì hỏng, bìa cotton, giấy phế liệu. Kho có diện tích 80m2 để lưu chứa vải vụn, chỉ
thừa…

- Đối với xỉ than từ nồi hơi đốt than được lưu trữ tại khu vực có diện tích 80 m2 tại
khu nồi hơi và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

- Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom rác thải công nghiệp thông thường với
Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp trường phát (Hợp đồng số 01/HDTG ngày
23/09/2021, đính kèm Phụ lục).

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt:
- Trang bị các thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt đặt tại khu vực nhà xưởng, văn

phòng, sân đường giao thông. Nhân viên vệ sinh sẽ sử dụng xe rác loại lớn dung tích 500
lít thu gom, tập kết vào xe rác đặt tại các vị trí phù hợp. Cuối giờ chiều, nhân viên sẽ đẩy
xe rác ra cổng để Công ty Cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng
đến thu gom.

- Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom rác sinh hoạt với Công ty cổ phần công
trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng (Hợp đồng số 6046/2026/HDTG – VC
ngày 02/01/2026, đính kèm Phụ lục).

* Đối với chất thải khác:
- Đối với bùn cặn thải từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải được lưu giữ tạm thời

tại bể chứa bùn của hệ thống xử lý nước thải. Định kỳ khoảng 01 năm/lần kiểm tra mức
bùn phát sinh tại bể, nếu vượt mức sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận
chuyển, xử lý theo quy định.
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3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
3.4.1. Nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

* Nguồn phát sinh chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty gồm có bóng đèn huỳnh quang thải; giẻ

lau dính dầu mỡ thải, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải.
* Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh
Căn cứ vào Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm và tình hình hoạt động

sản xuất, kinh doanh hiện tại của Công ty, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại
Công ty như sau:

Bảng 3. 9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

TT Tên chất thải Trạng thái
tồn tại

Ký hiệu
phân loại

Khối lượng (kg/năm)

Mã CTNHHiện tại
(49,19%
công suất)

Khi hoạt động
ổn định

(100% công
suất)

I Chất thải nguy hại 71 142,04

1 Bóng đèn huỳnh quang
thải Rắn NH 70 140 16 01 06

2
Dầu động cơ, hộp số
và bôi trơn tổng hợp
thải

Lỏng NH 1 2,04 17 02 03

II Chất thải công nghiệp phải kiểm soát 21 42

1
Bao bì cứng thải bằng
kim loại (thùng chứa
dầu thải)

Rắn KS 18 36 18 01 02

2 Giẻ dính dầu Rắn KS 3 6 18 02 01

3.4.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Hiện tại, Công ty đang thực hiện các biện pháp quản lý chất thải nguy hại (CTNH)

theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BNTMT ngày 28/02/2025 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể như sau:
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- Đã phân công nhân viên vệ sinh môi trường phụ trách việc quản lý, phân định,
phân loại và chuyển giao CTNH theo quy định.

- Đã bố trí nhà kho chứa CTNH diện tích 5 m2 có mái che, biển cảnh báo, nền bê
tông chống thấm và có cửa ra vào khép kín.

- Bên trong kho CTNH bố trí xô đựng cát khô để kịp thời ứng phó trong trường hợp
tràn đổ, rò rỉ chất thải nguy hại; Tại mỗi khu vực và thùng chứa CTNH có ghi tên chất thải
và dán mã CTNH được lưu giữ; Trang bị thiết bị PCCC (bình bọt và bình bột chữa cháy).

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Thắng
(theo Hợp đồng số 234/2025/HĐXLCT ngày 20/04/2025) để thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.
3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại Cơ sở chủ yếu là từ hoạt động của các
phương tiện vận chuyển và hoạt động của các máy móc, thiết bị tại khu vực xưởng sản
xuất (máy cắt, máy may..), khu vực nồi hơi, khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải.

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
+ Các phương tiện vận chuyển ra vào Công ty phải giảm tốc độ, đi theo hướng dẫn

của bảo vệ và tắt máy khi dừng đỗ.
+ Các phương tiện, máy móc, thiết bị được vận hành đúng công suất, yêu cầu kỹ

thuật và được thường xuyên vệ sinh, định kỳ bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa để đảm bảo luôn
hoạt động ở trạng thái ổn định.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:
+ Tiếng ồn gây ra bởi Công ty phải đảm bảo không vượt quá giá trị tối đa cho phép

được quy định tại QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ Độ rung gây ra bởi Công ty phải đảm bảo không vượt quá giá trị tối đa cho phép

được quy định tại QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
Các rủi ro, sự cố chính có thể xảy ra tại Công ty gồm sự cố cháy nổ, sự cố khi vận

hành công trình bảo vệ môi trường (đối với khí thải và nước thải), tai nạn lao động, sự cố
tai nạn điện trong sản xuất và các rủi ro, sự cố khác (như thiên tai...). Biện pháp phòng
ngừa và ứng phó các rủi ro, sự cố cơ bản như sau:
3.6.1. Đối với sự cố cháy nổ

* Biện pháp quản lý, phòng ngừa
- Hệ thống PCCC của Công ty đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Công ty TNHH Yen of London tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

HPCEM 2026 41

cháy và chữa cháy số 76 do Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hải Phòng cấp ngày
04/05/2015, công trình văn phòng nhà xưởng X3 (kích thước 30m x12,5m) và số 40/TD-
PCCC do Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hải Phòng cấp ngày 16/11/2018, công
trình cải tạo nhà xưởng số 1, nhà xưởng số 2 và lắp đặt bổ sung hệ thống báo cháy tự động.

- Công ty đã trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy tại chỗ bao gồm: Các biển báo
về an toàn cháy nổ; bình chữa cháy, xe đẩy chữa cháy, thùng nước cứu hoả,.... đặt tại các
vị trí thuận tiện và trong các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như kho nguyên liệu, kho
sản phẩm và xưởng sản xuất...

- Công ty luôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với một số
nguy cơ gây cháy nổ cao như an toàn về điện, an toàn về sét đánh.

- Công ty đã thành lập Ban chỉ huy, Đội ứng trực sự cố cháy nổ và hàng năm sẽ
kết hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn, diễn tập những kiến thức, kỹ năng về
PCCC cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

* Biện pháp ứng phó sự cố
- Khi phát hiện sự cố cháy nổ, người phát hiện sự cố phải thông báo ngay đến Ban

chỉ huy và Đội ứng trực sự cố cháy nổ, đồng thời sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại
chỗ. Ban chỉ huy và Đội ứng trực tự ứng phó sự cố cháy nổ theo trách nhiệm đã được
phân công và các kỹ năng đã được tập huấn, diễn tập trước đó.

- Trường hợp sự cố cháy nổ vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ, phải điện thoại
cấp báo về tình hình và diễn biến của sự cố đến Cảnh sát PCCC và đồng thời xin sự trợ
giúp nhằm chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời.
3.6.2. Đối với sự cố khi vận hành công trình bảo vệ môi trường

* Sự cố công trình xử lý khí thải
- Tại khu vực nồi hơi đốt than niêm yết sơ đồ quy trình công nghệ và hướng dẫn

vận hành.
- Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp phụ trách việc quản lý, vận hành,

kiểm tra, bảo dưỡng các công trình, thiết bị xử lý khí thải.
- Cán bộ phụ trách phải vận hành các công trình, thiết bị xử lý khí thải theo đúng

quy trình kỹ thuật, ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành, nếu phát hiện bất thường phải liên
hệ ngay đến đơn vị xây lắp để được hướng dẫn.

- Cán bộ phụ trách phải tuân thủ đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các công trình,
thiết bị xử lý khí thải theo khuyến cáo của đơn vị xây lắp.

- Khi các công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố phải lập tức dừng ngay các
hoạt động sản xuất phát sinh bụi, khí thải liên quan đến công trình xử lý đó và nhanh
chóng thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố.
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* Sự cố công trình xử lý nước thải
- Thường xuyên kiểm tra và kịp thời sữa chữa đường ống và các hố ga bị hư hỏng.

Định kỳ vệ sinh đường ống thu thoát nước mưa, nước thải; nạo hút bùn cặn tại các hố ga,
bể tự hoại, bể chứa bùn, bể lắng cặn; vớt váng dầu mỡ tại bể tách mỡ.

- Tại khu vực xây lắp các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phải niêm yết sơ đồ
quy trình công nghệ và hướng dẫn vận hành.

- Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp phụ trách việc quản lý, kiểm tra,
bảo dưỡng và vận hành các hệ thống xử lý nước thải.

- Cán bộ phụ trách phải vận hành đúng quy trình kỹ thuật, ghi chép đầy đủ nhật ký
vận hành và thường xuyên kiểm tra bằng cảm quan chất lượng nước thải sau khi xử lý
nếu phát hiện bất thường phải liên hệ ngay đến đơn vị xây lắp để được hướng dẫn.

- Cán bộ phụ trách phải tuân thủ đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý
nước thải (hệ thống đường ống, hệ thống điện, hệ thống máy bơm, hệ thống động cơ....)
theo khuyến cáo của đơn vị xây lắp.

- Luôn dự phòng các máy móc, thiết bị có nguy cơ bị hư hỏng cao như máy bơm,
mấy khuấy, mấy cấp khí, phao báo mức…. và phải luôn dự trữ đủ lượng hoá chất để vận
hành liên tục hệ thống xử lý.

- Khi hệ thống xử lý nước thải tập trung gặp sự cố phải tạm dừng việc xả nước thải
về hệ thống xử lý và tạm dừng việc bơm nước thải từ bể điều hoà vào các bể xử lý và
nhanh chóng thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố.

- Khi đã thực hiện các bước khắc phục nhưng vẫn không xử lý được sự cố, cán bộ
vận hành hệ thống sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống xử lý
để nhận được sự hỗ trợ. Khi không thể khắc phục ngay sự cố phải tiến hành thuê đơn vị
có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý lượng nước thải phát sinh.

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung cần được quản lý chặt chẽ để
tránh sự cố. Phòng ngừa sự cố bằng cách kiểm soát nguồn thải, bảo dưỡng hệ thống và
giám sát thường xuyên. Ứng phó kịp thời nếu xảy ra rò rỉ, tràn nước thải nguy hại để
giảm thiểu tác động môi trường. Giám sát liên tục và cải thiện hệ thống xử lý để đảm bảo
nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải. Áp dụng đồng bộ các giải pháp trên giúp hệ
thống vận hành an toàn, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định pháp luật.
3.6.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Đối với tai nạn lao động
- Tuyên truyền giáo dục về an toàn lao động cho người lao động, thường xuyên

kiểm tra, giao trách nhiệm cho người quản lý của các bộ phận sản xuất đồng thời xử lý
nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động.
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- Ban hành các quy định và quy trình an toàn lao động cho các công đoạn sản xuất,
vận hành máy móc thiết bị.... và yêu cầu toàn thể người lao động phải thực hiện nghiêm
các quy định này.

- Lắp đặt hoặc bổ sung những công cụ cần thiết ở những khu vực tiềm ẩn nguy cơ
tai nạn lao động để ngăn ngừa tai nạn lao động xảy ra.

- Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, bảo hộ lao động cá nhân thích hợp như quần
áo, khẩu trang, găng tay, mũ và kính bảo hộ...

- Đảm bảo 100% người lao động của Công ty có bảo hiểm y tế và tổ chức khám
sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho toàn thể người lao động.

b. Sự cố tai nạn điện trong sản xuất
- Để tránh chập điện, mỗi khi hết giờ làm việc, các nhà xưởng đều cắt cầu dao

tổng.
- Hệ thống dây dẫn điện đảm bảo công suất cho nhà máy hoạt động nhằm tránh

tình trạng quá tải gây chập điện. Các ổ cắm điện được lắp đặt ổ 3 chấu có chấu thứ 3 nối
đất để an toàn khi thiết bị điện rò điện ra bên ngoài.

- Hệ thống dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện, đặt bên trong ống cách điện.
- Cầu dao, aptomat, role cắt điện nhanh được lắp đặt ở phía sau điện kế, đầu

đường dây chính trong nhà xưởng được lắp cầu chỉ trước các ổ cắm điện, để khi nếu bị
chập hoặc quá tải tránh nguy cơ gây cháy, nổ.

c. Sự cố ngộ độc thực phẩm
Công ty có tổ chức nấu ăn phục vụ cán bộ công nhân viên. Trong quá trình hoạt

động, nếu công tác lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm không đảm bảo có thể dẫn
đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, làm gián
đoạn hoạt động sản xuất và gia tăng chi phí y tế.

Nhận thức được vấn đề này, Công ty đã ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm
soát an toàn thực phẩm tại khu vực bếp ăn tập thể như sau:

- Lựa chọn thực phẩm an toàn: Thực phẩm được lựa chọn từ các nhà cung cấp có
uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo còn tươi sống và đáp ứng các quy định về
an toàn thực phẩm.

- Bảo quản thực phẩm: Thực phẩm sau khi mua về được bảo quản đúng điều kiện
quy định. Thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín được bảo quản riêng biệt. Không sử
dụng thực phẩm đã để quá lâu hoặc có dấu hiệu hư hỏng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh
vi sinh vật gây hại.

- Chế biến thực phẩm: Nhân viên chế biến thực hiện vệ sinh tay sạch sẽ trước khi
chế biến. Sử dụng riêng dụng cụ cho thực phẩm sống và chín, không dùng chung để tránh
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nhiễm chéo. Thực phẩm được nấu chín kỹ, đặc biệt là thịt, cá, trứng và hải sản. Không sử
dụng dầu ăn đã qua sử dụng nhiều lần hoặc bị biến chất.

- Vệ sinh cá nhân và khu vực bếp: Nhân viên bếp tuân thủ quy định về vệ sinh cá
nhân như rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
Khu vực bếp ăn luôn được giữ sạch sẽ, thông thoáng.

- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị: Các dụng cụ chế biến, xoong nồi, bát đĩa, thớt, dao…
được vệ sinh thường xuyên bằng nước sạch và dung dịch tẩy rửa phù hợp, đảm bảo
không tồn dư chất bẩn và vi khuẩn.

d. Đối với sự cố do thiên tai
- Lập kế hoạch chi tiết phòng chống lụt bão và các sự cố thiên tai trong giai đoạn

hoạt động của Công ty.
- Trang bị kiến thức và tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố lụt bão và các sự cố thiên

tai khác cho các cán bộ nhân viên của Công ty.
- Thường xuyên theo dõi dự báo về lụt bão và các hiện tượng thời tiết bất thường

để kịp thời có kế hoạch ứng phó và phân công nhiệm vụ.
- Trong trường hợp mưa bão to, có kèm sét, chủ động ngừng sản xuất và ngắt toàn

bộ hệ thống điện trong Công ty để tránh xảy ra chập cháy điện.
- Thực hiện tổng hợp các thiệt hại sau thiên tai và nhanh chóng khắc phục để đưa

dây chuyền sản xuất hoạt động trở lại.
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3.7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG VÀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN

Các nội dung thay đổi của Công ty so với Đề án Bảo vệ môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết
định số 68/QĐ-STN&MT ngày 10/6/2009 và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1398/GP-UBND ngày 25/05/2021 của Ủy ban
nhân dân thành phố Hải Phòng cụ thể như sau:

Bảng 3. 10. Nội dung thay đổi so với Đề án Bảo vệ môi trường và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

TT
Nội
dung
thay
đổi

Phương án đã được phê duyệt Phương án thực tế Lý do và đánh giá sự thay đổi

I Theo Đề án Bảo vệ môi trường

1 Diện
tích

Diện tích sử dụng đất của Công ty
là 20.000 m2

Diện tích sử dụng đất của Công ty là
30.000 m2

Diện tích sử dụng đất của Công ty tại thời điểm lập
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết năm 2009 là
30.000m2 phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số S 813097 ngày 12/9/2002 của Chủ
tịch UBND thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên do
lỗi đánh máy nên đã ghi nhầm là 20.000 m2. Hiện
tại, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S
813097 ngày 12/9/2002 của Chủ tịch UBND
thành phố Hải Phòng đã được thay thế bằng Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất số AA 07496901 ngày
27/3/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai thành
phố Hải Phòng.

2 Quy
mô

Công suất sản xuất là 2.000.000 sản
phẩm/năm

Công suất sản xuất là 2.500.000 sản
phẩm/năm

Ngày 11/8/2023, Công ty được Sở Kế hoạch và
đầu tư (nay là Sở Tài chính) thành phố Hải Phòng
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TT
Nội
dung
thay
đổi

Phương án đã được phê duyệt Phương án thực tế Lý do và đánh giá sự thay đổi

sản
xuất

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số
6526487207 điều chỉnh lần thứ tư với quy mô sản
xuất và gia công sản phẩm may mặc, sản phẩm đan
móc và thêu ren với công suất là 2.500.000 sản
phẩm/năm. Tuy nhiên từ năm 2023 đến nay, Công
ty vẫn chưa sản xuất đến công suất 2.500.000 sản
phẩm/năm do Công ty chủ yếu sản xuất các sản
phẩm may mặc, chưa sản xuất sản phẩm đan móc
và thêu ren. Theo số liệu năm 2025, sản phẩm may
mặc của Công ty là 1.229.817 sản phẩm/năm (đạt
49,19% công suất).

II Theo giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1398/GP-UBND ngày 25/05/2021

1
Chế
độ xả
thải

Xả gián đoạn Xả liên tục

Theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, tại
bể điều hòa được lắp đặt hệ thống phao bơm, do đó
nước thải được xả theo chế độ gián đoạn với lưu
lượng không ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình
vận hành, Công ty nhận thấy chế độ xả thải này
chưa hiệu quả. Vì vậy, Công ty đã bổ sung hệ
thống van điều tiết và bơm nước thải vận hành tự
động nhằm điều hòa lưu lượng, dẫn đến sự thay
đổi từ chế độ xả thải gián đoạn sang chế độ xả thải
ổn định hơn (liên tục).
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
4.1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải
1. Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên.
- Nguồn số 02: Nước thải từ xả đáy của nồi hơi đốt than công suất 1,5 tấn/giờ.
- Nguồn số 03: Nước thải từ bể dập bụi của hệ thống xử lý nước thải nồi hơi đốt than.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả
nước thải

* Dòng nước thải số 01 (nguồn số 01, 02):
2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải

tập trung công suất 50 m3/ngày đêm được bơm theo đường ống D90 vào hố ga cuối sau
đó chảy vào cống thoát nước chung trên đường Phạm Văn Đồng và xả vào sông Lạch Tray.

2.2. Vị trí xả nước thải:
- Tại hố ga cuối trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên đường

Phạm Văn Đồng và xả ra sông Lạch Tray.
- Tọa độ xả nước thải: X(m) = 2302196.914; Y(m) = 598898.375 (Hệ tọa độ

VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30).
2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 50 m3/ngày đêm (theo công suất của hệ

thống xử lý nước thải tập trung).
2.4. Phương thức xả nước thải: Toàn bộ nước thải của Công ty sau khi xử lý đạt cột

B của QCVN 14:2008/BTNMT sẽ được bơm theo đường ống D90 vào hố ga cuối sau đó
chảy vào cống thoát nước chung trên đường Phạm Văn Đồng và xả vào sông Lạch Tray.

2.5. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 giờ).
2.6. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải đảm bảo

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B, K=1 cụ thể như sau:

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị
tính

Giá trị giới
hạn cho phép

Tần suất quan
trắc định kỳ

Quan trắc tự
động, liên tục

1 pH - 5-9
Không thuộc đối

tượng
Không thuộc
đối tượng

2 BOD5 (200C) mg/l 50

3 Tổng chất rắn lơ lửng
(TSS) mg/l 100



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Công ty TNHH Yen of London tại phường Hưng Đạo, thành Phố Hải Phòng

HPCEM 2026 48

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị
tính

Giá trị giới
hạn cho phép

Tần suất quan
trắc định kỳ

Quan trắc tự
động, liên tục

4 Tổng chất rắn hòa tan
(TDS) mg/l 1.000

5 Sunfua mg/l 4

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10

7 Nitrat (NO3-)(tính
theo N) mg/l 50

8 Dầu, mỡ động thực
vật mg/l 20

9 Tổng các chất hoạt
động bề mặt mg/l 10

10 Photsphat (PO43- tính
theo P) mg/l 10

11 Tổng Coliform MPN/
100ml 5.000

Ghi chú: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, chất lượng nước thải trước khi xả vào
nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường QCVN
14:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô
thị, khu dân cư tập trung (ban hành theo Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng
02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về nước thải công nghiệp).
4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc
nước thải tự động, liên tục (nếu có):

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ
thống xử lý nước thải:

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ bồn cầu à 11 bể tự hoại (tổng dung tích 191,68
m3) + nước thải bếp ăn à 01 bể tách dầu mỡ (dung tích 4,5m3/bể) + nước thải phát sinh từ
bồn chậu rửa mặt, thoát sàn à Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 50m3/ngày đêm.

- Nguồn số 02: Nước xả đáy nồi hơi à Bồn chứa à Hệ thống xử lý nước thải tập
trung công suất 50 m3/ngày đêm.

- Nguồn số 03: Nước thải từ bể dập bụi của hệ thống xử lý nước thải nồi hơi đốt
than được thuê đơn vị chức năng đến nạo hút, đưa đi xử lý, không xả ra môi trường.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:
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- Bể tự hoại 03 ngăn: 11 bể tự hoại 03 ngăn, tổng dung tích 191,68m3. Quy trình
thu gom, xử lý sơ bộ: nước thải tại bồn cầu à bể tự hoại gồm 3 ngăn thông nhau à Hệ
thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, công suất: 50m3/ngày đêm.

- Bể tách mỡ 3 ngăn: 01 bể tách mỡ 03 ngăn, dung tích 4,5m3. Quy trình thu gom,
xử lý sơ bộ: Nước thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn à bể tách dầu mỡ gồm 3 ngăn thông
nhau à Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, công suất: 50m3/ngày đêm.

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50m3/ngày đêm:
+ Tóm tắt quy trình xử lý nước thải: Nước thải à Bể thu gom à Bể điều hòa à Bể

thiếu khí à Bể hiếu khí à Bể lắng à Bể lọc sinh học à Bể khử trùng à Hố ga cuối à Hệ
thống thoát nước chung trên đường Phạm Văn Đồng à Sông Lạch Tray. Bùn thải của hệ
thống xử lý nước thải được lưu giữ tại bể chứa bùn, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có đủ
chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

+ Số lượng và công suất: 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50
m3/ngày đêm.

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: PAC, nước Javen, Đường công nghiệp D-glucose,
NaOH.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:
Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động,

liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP
ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn.
- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng để ứng phó, khắc phục sự cố của hệ

thống xử lý nước thải.
- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố

rò rỉ, tắc nghẽn; duy trì hiệu suất xử lý của hệ vi sinh vật; bổ sung hoá chất vào bể khử trùng.
- Đảm bảo vận hành và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý, tuân thủ các

yêu cầu thiết kế và quy trình vận hành đã xây dựng.
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

Không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 31
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
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- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của Công ty, bảo đảm đáp ứng quy định về giá
trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả ra ngoài môi trường.

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu
quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải.

- Có Sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công
trình xử lý nước thải.

- Trong trường hợp công suất, công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung
không đáp ứng yêu cầu xử lý về lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải phát sinh,
Công ty có trách nhiệm cải tạo, nâng công suất của hệ thống xử lý nước thải và hoàn
thiện các thủ tục về môi trường theo quy định.

- Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải đảm bảo các
yêu cầu về tiêu thoát nước và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình vận
hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu
cầu về tiêu thoát nước và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành
Công ty.
4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI
4.2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải
1. Nguồn phát sinh khí thải

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ nồi hơi đốt than (công suất 1,5 tấn/giờ)
2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải

2.1. Dòng khí thải
- Dòng khí thải số 01: Ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi, khí thải công suất

10.000 m3/giờ. Tọa độ: X=2302090.85; Y=598737.85 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến
trục 105o, múi chiếu 6o).

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 10.000
m3/giờ (theo công suất của hệ thống xử lý khí thải nồi hơi)

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài môi trường qua
ống xả khí, xả liên tục trong quá trình sản xuất.

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu
cầu về bảo vệ môi trường QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí
thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp=1, Kv=0,6), cụ thể như sau:
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị
tính

Giới hạn
cho phép

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Quan trắc
tự động,
liên tục

II Dòng khí thải số 01

Không thuộc
đối tượng

Không thuộc
đối tượng

1 Bụi tổng mg/Nm3 120
2 CO mg/Nm3 600
3 NO2 mg/Nm3 510
4 SO2 mg/Nm3 300

Ghi chú: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, chất lượng khí thải trước khi xả vào môi
trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu của QCVN 19:2024/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về khí thải công nghiệp ban hành kèm theo thông tư số 45/2024/TT-BTNMT
ngày 30/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí
thải tự động, liên tục (nếu có)

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ
thống xử lý bụi, khí thải:

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh khu vực nồi hơi đốt than được thu gom bằng hệ
thống đường ống về hệ thống xử lý khí thải nồi hơi công suất là 10.000 m3/giờ.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải à Ống thu gom khí thải à Xyclon lọc bụi

thô à Xyclon lọc bụi tinh à Quạt hút 10.000 m3/giờ à Bể dập bụi ướt à Ống xả khí thải ra
môi trường.

+ Công suất thiết kế : 10.000 m3/giờ.
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:
Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động,

liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
- Bố trí cán bộ quản lý, vận hành đúng quy trình kỹ thuật và ghi chép đầy đủ nhật

ký vận hành của hệ thống xử lý bụi, khí thải.
- Niêm yết sơ đồ quy trình công nghệ và hướng dẫn vận hành của hệ thống xử lý

bụi, khí thải tại khu vực xây lắp.
- Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị để đảm
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bảo hệ thống xử lý bụi, khí thải luôn hoạt động tốt nhất.
- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng để ứng phó, khắc phục sự cố của hệ

thống xử lý bụi, khí thải.
- Khi có sự cố thu gom, xử lý và xả khí thải, phải dừng ngay hoạt động sản xuất

phát sinh bụi, khí thải liên quan để kiểm tra và khắc phục sự cố.
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm
Không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 31

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của Công ty, bảo đảm đáp ứng

quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra môi trường.
- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất đảm bảo vận hành thường xuyên,

hiệu quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải.
- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành các

công trình xử lý bụi, khí thải.
- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu

cầu tại Giấy phép này ra môi trường.
4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung
- Nguồn số 01: Khu vực xưởng sản xuất số 01.
- Nguồn số 02: Khu vực xưởng sản xuất số 02.
- Nguồn số 03: Khu vực xưởng sản xuất số 03.
- Nguồn số 04: Khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung.
- Nguồn số 05: Khu vực hệ thống xử lý khí thải.
- Nguồn số 06: Khu vực nhà đặt máy phát điện dự phòng.
2. Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN

26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BTNMT –
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

2.1. Tiếng ồn
- Theo QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
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Stt

Thời gian áp dụng trong ngày và mức
ồn cho phép (dBA)

Tần
suất
quan
trắc

định kỳ

Ghi chúNgày (06h00
đến trước
18h00)

Tối (18h00
đến trước
22h00)

Đêm (22h00
đến trước
06h00)

1 70 65 60 -
Khu vực E (Khu sản xuất
kinh doanh, dịch vụ tập
trung và các công trình

công nghiệp)

2.2. Độ rung
- Theo QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

Stt

Thời gian áp dụng trong ngày và
mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất

quan trắc
định kỳ

Ghi chúNgày (từ
06:00 đến

trước 22:00)

Đêm (từ 22:00
đến trước 06:00)

1 75 70 -
Khu vực D (Khu sản xuất
kinh doanh, dịch vụ tập trung
và các công trình công nghiệp)

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Các máy móc, thiết bị được vận hành đúng công suất, yêu cầu kỹ thuật.
- Thường xuyên vệ sinh, định kỳ bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa để đảm bảo máy móc

luôn hoạt động ở trạng thái ổn định.
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới

hạn cho phép theo quy định.
- Định kỳ bảo dưỡng đối với các máy móc, thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn,

độ rung.
4.4. NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ
MÔI TRƯỜNG
4.4.1. Yêu cầu về quản lý chất thải

- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: Khoảng 142,04 kg/năm.



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Công ty TNHH Yen of London tại phường Hưng Đạo, thành Phố Hải Phòng

HPCEM 2026 54

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: Khoảng
416.712,84 kg/năm.

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Khoảng 267.320 kg/năm.
- Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát: Khoảng 42 kg/năm.
- Chất thải khác (bùn thải): Khoảng 89.063,28 kg/năm.

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải
1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại
- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp

ứng quy định tại khoản 5 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Kho lưu chứa:
+ Diện tích kho: 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 5m2.
+ Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu chứa chất thải nguy hại cao 01 tầng, kết cấu bê tông

cốt thép, mái che kín, đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 6 Điều 35
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt
- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng chứa có nắp đậy đặt tại các vị trí phát sinh và

xe đẩy thu gom rác.
- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường
- Thiết bị lưu chứa: Bố trí thiết bị lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường

đảm bảo đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT
ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp
và Môi trường) quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Kho lưu chứa:
+ Diện tích kho: 02 kho, diện tích 24 m2 và 80m2.
+ Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa 01 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, đảm bảo

các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT
ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp
và Môi trường).
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4.4.3. Nội dung về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi
trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường và Điều
125 Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi
trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và
phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều
124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại
khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
4.5. CÁC NỘI DUNG KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
4.5.1. Nội dung về cải tạo, phục hồi môi trường

Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.
4.5.2. Nội dung về bồi hoàn đa dạng sinh học

Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học.
4.5.3. Các nội dung khác về bảo vệ môi trường

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về
vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực
hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông
thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10/01/2022 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 48/2026/NĐ-
CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày
06/01/2025, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày
28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy
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định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 09/2026/TT-
BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và
Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn
thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận
chuyển và xử lý theo quy định; chịu trách nhiệm đối với chất thải được chuyển giao.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,
vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; công khai
thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

- Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá
trình hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, số liệu sử dụng
trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

- Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi
trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm
pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép này có sửa đổi, bổ sung hoặc
được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG
TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

5.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG

5.1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường,
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện

- Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện:

+ Công ty đã có Quyết định số 68/QĐ-STN&MT ngày 10/06/2009 của UBND
thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Công ty TNHH
Yen of London.

+ Công ty đã có Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1398/GP-UBND
ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

+ Công ty đã có 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50m3/ngày đêm.
+ Công ty đã có 01 hệ thống xử lý khí thải nồi hơi đốt than công suất 10.000

m3/giờ.
+ Công ty bố trí các thùng chứa rác, xe thu gom và điểm tập kết chất thải rắn sinh

hoạt. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn, thu gom vào các thiết bị lưu chứa
tại điểm tập kết và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có đủ năng lực, chức năng thu gom,
vận chuyển và xử lý theo quy định.

+ Công ty bố trí 02 kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích
khoảng 24 m2 và 80m2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại, thu gom,
lưu giữ tạm thời tại kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường trước khi chuyển
giao cho đơn vị có năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và tái chế hoặc thu gom,
vận chuyển và xử lý theo quy định.

+ Công ty bố trí kho chứa chất thải nguy hại diện tích khoảng 5m2. Kho lưu chứa
chất thải nguy hại được bố trí riêng biệt theo quy định và CTNH được chuyển giao định
kỳ cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. Thực hiện lưu giữ chứng từ
chất thải nguy hại.

- Thực hiện quan trắc định kỳ nước thải, khí thải.
- Nộp đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định về Sở

Nông nghiệp và Môi trường, UBND quận Dương Kinh (nay là phường Hưng Đạo)
- Công ty lập Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường nộp về Sở Nông nghiệp và

Môi trường để thẩm định, cấp phép.
5.1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường
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Hằng năm Công ty có báo cáo Công tác bảo vệ môi trường gửi UBND quận
Dương Kinh (nay là phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng), Sở Tài nguyên và Môi
trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) bao gồm các nội dung:

- Công tác bảo vệ môi trường đối với nước thải.
- Công tác bảo vệ môi trường đối với bụi và khí thải.
- Công tác bảo vệ môi trường đối với chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất thông

thường, chất thải nguy hại.
- Các nội dung về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

5.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
5.2.1. Thông tin về tình hình xả thải

Tổng lượng nước thải hàng năm: Loại hình sản xuất tại Công ty phát sinh nước
thải sinh hoạt. Toàn bộ nước thải sau xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN
14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B; hệ số
K=1) sau đó chảy vào sông Lạch Tray.

Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt năm 2024 là 11.382 m3/năm;
Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt năm 2025 là 12.239 m3/năm.

5.2.2. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ
- Thời gian quan trắc và đơn vị thực hiện quan trắc định kỳ 02 năm gần nhất được

thể hiện trong bảng sau:
Bảng 5. 1. Thời gian quan trắc và đơn vị thực hiện quan trắc

Đợt lấy mẫu Thời gian lấy mẫu Đơn vị quan trắc và phân
tích

Đợt 1 năm 2024 13/03/2024

Công ty Cổ phần Công
nghệ và Kỹ thuật Hatico

Việt Nam

Đợt 2 năm 2024 28/05/2024

Đợt 3 năm 2024 17/09/2024

Đợt 4 năm 2024 25/11/2024

Đợt 1 năm 2024 19/03/2025

Đợt 2 năm 2024 24/05/2025

Đợt 3 năm 2024 22/08/2025
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Đợt 4 năm 2024 002/12/2025

Bảng 5. 2. Vị trí lấy mẫu nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Yen of London

Vị trí lấy mẫu Ký hiệu mẫu Tọa độ

X(m) Y(m)

Mẫu nước thải sinh hoạt sau
hệ thống

NT 2302208.13 598907.89

- Quy chuẩn so sánh: QCBN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
nước thải sinh hoạt (cột B, hệ số K=1)

- Kết quả quan trắc định kỳ mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý như sau:
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Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc nước thải của Cơ sở năm 2024-2025

STT Chỉ tiêu Đơn vị

Kết quả quan trắc QCVN
14:2008/BTN
MT (Cột B,

K=1)
Năm 2024 Năm 2025

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4

1 pH - 7,38 7,28 7,34 7,12 7,22 7,32 7,24 7,32 5-9

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 29,2 15,2 50,4 24,7 42,1 25,6 32,2 7,4 100

3 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 411 374 388 351 367 443 425 491 1.000

4 BOD5 (20oC) mg/l 31,2 35,8 41,2 48,2 25,4 32,2 13,1 - 50

5 Nitrat (NO3-) (tính theo N) mg/l 0,2 1,93 1,23 0,89 3,45 6,24 5,21 2,42 50

6 Phosphat (PO43-) (tính theo
P) mg/l 0,51 1,66 1,41 9,11 1,44 2,07 0,72 6,06 10

7 Sunfua (tính theo H2S)BOD5
(20oC) mg/l 0,12 0,26 0,3 0,46 0,12 0,15 0,18 - 4

8 Amoni (tính theo N) mg/l 9,2 9,8 9,8 9,8 - - - - 10

9 Dầu, mỡ động thực vật mg/l 2,8 2,6 2,8 3,9 1,9 2,3 KPH
(MDL=1,1)

- 20

10 Tổng các chất hoạt động
bề mặt mg/l 1,23 0,71 0,58 1,02 1,61 1,23 1,29 4,86 10

11 Tổng Coliform MPN/
100ml 2.400 2.700 4.800 4.900 2,7x103 3,4x103 2,5x103 - 5.000
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* Ghi chú:
- Vị trí lấy mẫu: Nước thải sau hệ thống xử lý. Tọa độ 2302196.914X;

598898.375Y
- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

(Cột B, K=1)
* Nhận xét: Căn cứ theo kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu trong mẫu nước

thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50m3/ngày đêm của cơ sở đều nằm
trong giới hạn cho phép.
5.2.3. Quản lý sự cố và công tác duy trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống xử lý nước thải của Công ty vận hành ổn
định, chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật hay hiện tượng kết quả quan trắc nước thải định kỳ
vượt quy chuẩn cho phép. Công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống được thực hiện định kỳ
nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý và duy trì hoạt động ổn định.
5.2.4. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả và mức độ phù hợp của hệ thống xử lý nước
thải

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty được thiết kế với công suất 50
m3/ngày đêm đáp ứng lượng nước thải phát sinh trong suốt quá trình hoạt động. Theo kết
quả quan trắc định kỳ tại nhà máy, các mẫu nước thải đầu ra đều đạt các tiêu chuẩn môi
trường quy định. Công suất hoạt động của hệ thống trong thực tế dao động từ 20-50
m³/ngày đêm, cho thấy hệ thống hoạt động hiệu quả và ổn định, không vượt quá khả năng
xử lý.

Các chỉ số về chất lượng nước thải sau xử lý luôn trong giới hạn cho phép và
không có trường hợp nào vượt quá quy định. Điều này chứng tỏ hệ thống đã đáp ứng tốt
nhu cầu xử lý nước thải của công ty, đảm bảo việc xả nước thải ra môi trường không gây
tác động xấu đến hệ sinh thái xung quanh.

Việc bảo trì, kiểm tra định kỳ và thực hiện các công tác vệ sinh hệ thống, kiểm tra
các thiết bị quan trọng (như bơm, đường ống, tủ điện, hệ thống vi sinh…) đang được thực
hiện ở Công ty giúp duy trì hiệu quả vận hành của hệ thống, duy trì chất lượng nước thải
ổn định và đảm bảo sự vận hành liên tục, hiệu quả của công trình xử lý nước thải.

Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải của công ty đang vận hành ổn định, đảm bảo
nước thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép. Do đó, hệ thống xử lý nước thải hiện tại hoàn
toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý một cách hiệu quả và bền vững.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện đang hoạt động ổn định, các kết quả quan
trắc định kỳ đối với nước thải sau xử lý đều đạt Quy chuẩn cho phép. Cơ sở đã cử cán bộ
chuyên môn phụ trách việc quản lý, vận hành hệ thống xử lý và ghi chép đầy đủ nhật ký
vận hành.
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5.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI
5.3.1. Kết quả quan trắc khí thải định kỳ

Công ty TNHH Yen of London đã tiến hành quan trắc các mẫu khí thải định kỳ.
Kết quả được tổng hợp tại bảng sau:

Bảng 5. 4. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải định kỳ của Cơ sở

TT Thông
số Đơn vị

Kết quả QCVN19:
2009/BTNMTT3

2024
T6
2024

T10
2024

T12
2024

T3
2025

T6
2025

T10
2025

T12
2025

1 SO2 mg/Nm3 0,098 0,108 0,108 0,106 0,113 0,124 0,109 KPH 300
2 NO2 mg/Nm3 0,099 0,093 0,105 0,098 0,094 0,84 0,083 KPH 510
3 CO mg/Nm3 3,93 4,21 4 4 4,764 6,347 4,096 KPH 600

4 Bụi
Tổng mg/Nm3 0,128 0,127 0,122 0,128 0,13 0,141 0,142 0,116 120

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của Công ty TNHH Yen of London
* Ghi chú:
- Vị trí quan trắc khí thải:
+ KT: Khu vực nồi hơi tọa độ X(m) =2302090.87; Y (m) = 598737.85
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp=1, Kv=0,6).
* Nhận xét:
So sánh kết quả đo đạc, phân tích mẫu khí thải với QCVN 19:2009/BTNMT nhận

thấy, giá trị của các thông số ô nhiễm trong khí thải đều đạt Quy chuẩn cho phép. Như
vậy, hệ thống xử lý bụi, khí thải nồi hơi hoạt động có hiệu quả, đã giảm thiểu được tác
động tiêu cực của nguồn phát sinh bụi, khí thải đến môi trường xung quanh.
5.3.2. Quản lý sự cố và công tác duy trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải

Tính đến thời điểm hiện tại, các hệ thống xử lý khí thải của Công ty vận hành ổn
định, không ghi nhận sự cố kỹ thuật hay kết quả quan trắc khí thải định kỳ vượt quy
chuẩn cho phép. Kết quả quan trắc gần nhất đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi
trường. Công tác duy tu, bảo dưỡng và thay thế thiết bị của hệ thống xử lý khí thải được
thực hiện định kỳ bởi cán bộ chuyên trách để đảm bảo hiệu quả vận hành và tuân thủ quy
định pháp luật.
5.3.3. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả và mức độ phù hợp của hệ thống xử lý khí thải
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Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi của Công ty được thiết kế và vận hành theo các
tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả cao trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí và
tác động đến môi trường.

Kết quả quan trắc môi trường lao động và môi trường xung quanh nhà máy hằng
năm cho thấy các chỉ tiêu bụi, khí thải trong các xưởng sản xuất đều đạt tiêu chuẩn cho
phép theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường. Điều này khẳng định hệ
thống xử lý khí thải đang vận hành ổn định, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy định về
bảo vệ môi trường.
5.4. TÌNH HÌNH PHÁT SINH, XỬ LÝ CHẤT THẢI
5.4.1. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải thông thường

- Chất thải rắn sinh hoạt gồm: Giấy, vỏ hộp, thức ăn thừa, túi nilon... phát sinh
hàng ngày và được thu gom, vận chuyển xử lý bởi Công ty Cổ phần Công trình Công
cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng với khối lượng thống kê như sau:

Bảng 5. 5. Bảng thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải Khối lượng phát sinh (tấn)

Năm 2024 Năm 2025

Chất thải rắn sinh hoạt 131,04 131,04

5.4.2. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải công nghiệp thông thường
Chất thải rắn công nghiệp thông thường gồm: thùng carton hỏng, giấy, bìa nilong,

vỏ bao bì, sắt phế,... phát sinh hàng ngày và được thu gom, vận chuyển xử lý bởi Công ty
Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp trường phát với khối lượng thống kê như sau:

Bảng 5. 6. Bảng thống kê khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải Khối lượng phát sinh (kg)

Năm 2024 Năm 2025

Chất thải rắn công nghiệp
thông thường

49.461 48.271

5.4.3. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải nguy hại
- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động văn phòng, hoạt động sản xuất và được

thu gom, vận chuyển xử lý bởi Công ty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Thắng với khối
lượng thống kê như sau:
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Bảng 5. 7. Bảng thống kê khối lượng chất thải nguy hại

TT Tên chất thải
Trạng
thái tồn

tại

Ký
hiệu
phân
loại

Tính chất
nguy hại
chính

Khối lượng
năm

2025(kg/năm)
Mã CTNH

1 Bao bì cứng thải bằng
kim loại Rắn KS Đ, ĐS 18 18 01 02

2 Bóng đèn huỳnh quang
thải Rắn NH Đ, ĐS 70 16 01 06

3 Giẻ dính dầu Rắn KS Đ, ĐS 3 18 02 01
Tổng 91

5.5. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ
SỞ

Trong 02 năm gần đây (từ năm 2024 đến nay), Công ty luôn tuân thủ các quy
định về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kiểm soát nhằm
hạn chế tác động đến môi trường xung quanh. Trong quá trình hoạt động, Công ty chưa
ghi nhận xảy ra sự cố môi trường nào ảnh hưởng đến khu vực và địa phương. Đồng thời,
từ năm 2024 đến nay, Công ty chưa phát sinh hoạt động kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực
bảo vệ môi trường từ các cơ quan có thẩm quyền.
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG
TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
Công ty TNHH Yen of London đã được UBND thành phố Hải Phòng cấp Giấy

phép xả nước thải vào nguồn nước số 1398/GP-UBND ngày 25/5/2021 và Quyết định
phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường số 68/QĐ-STN&MT ngày 10/06/2009. Căn cứ khoản
1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13
Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ, Công
ty không thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
sau khi được cấp giấy phép môi trường.
6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ ĐỊNH
KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

* Quan trắc định kỳ đối với nước thải
Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại

khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

* Quan trắc định kỳ đối với bụi, khí thải
Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại

Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản
47 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.
6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

* Quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải: Công ty không thuộc đối tượng
phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải theo quy định tại Điều 97 Nghị
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

* Quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải: Công ty không thuộc đối tượng
phải thực hiện việc quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải theo quy định
Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của Chủ cơ sở

Theo quy định của pháp luật, Công ty không phải thực hiện việc quan trắc nước
thải, khí thải định kỳ. Tuy nhiên, để kiểm soát chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý
nước thải tập trung trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực, đồng
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thời để đánh giá nội bộ việc vận hành các công trình, biện pháp xử lý nước thải, Công ty
đề xuất thực hiện việc quan trắc định kỳ đối với nước thải tại Công ty như sau:

Bảng 6. 1. Kế hoạch quan trắc nước thải định kỳ của Công ty

STT Vị trí quan trắc Tần suất
quan trắc Thông số quan trắc Quy chuẩn

đánh giá

1

Tại hố ga cuối trước khi xả
nước thải vào hệ thống
thoát nước chung trên
đường Phạm Văn Đồng.
Toạ độ:
X= 2302196.914 m; Y =
598898.375 m

01 năm/lần

pH; BOD5 (200C); Tổng chất
rắn lơ lửng (TSS); Tổng chất
rắn hòa tan; Sunfua (tính
theo H2S); Amoni (tính theo
N); Nitrat (NO3-) (tính theo
N); Dầu mỡ động, thực vật;
Tổng các chất hoạt động bề
mặt; Phosphat (PO43-) (tính
theo P); Tổng Coliform.

QCVN
14:2008/BTNMT
(cột B; K=1,0)

2

Tại ống xả khí thải của hệ
thống xử lý bụi, khí thải nồi
hơi. Toạ độ:
X=2302090.85;
Y=598737.85

01 năm/lần Lưu lượng; Bụi tổng; CO;
SO2; NOx (tính theo NO2).

QCVN
19:2009/BTNMT
(cột B; Kp = 1,0;

Kv = 0,6)

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM
Dự trù kinh phí thực hiện việc quan trắc môi trường, lập báo cáo công tác bảo vệ

môi trường định kỳ hàng năm của Công ty là khoảng 100.000.000 đồng (bằng chữ: Hai
trăm năm mươi triệu đồng).
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CHƯƠNG VII. NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU
CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC

DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH
Căn cứ Quyết định 21/2025/QĐ-TTg ngày 04/07/2025 của Thủ tướng Chính phủ

quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại
xanh, một dự án đầu tư chỉ được xác nhận là ‘dự án xanh’ khi đồng thời đáp ứng hai điều
kiện: (i) có văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi
trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (trừ
trường hợp được miễn) và (ii) thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường hoặc mang lại lợi ích
môi trường rõ rệt theo các yêu cầu tại Phụ lục danh mục phân loại xanh của Quyết định
này. Công ty TNHH Yen of London không thuộc danh mục phân loại xanh theo tiêu chí
phân loại nêu trên và không phải thực hiện thủ tục xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục
phân loại xanh khi làm hồ sơ môi trường.



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Công ty TNHH Yen of London tại phường Hưng Đạo, thành Phố Hải Phòng

HPCEM 2026 68

CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty TNHH Yen of London cam kết các nội dung như sau:
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu trong Hồ

sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường.
- Cam kết thực hiện việc thu gom, xử lý, xả thải nước thải, bụi và khí thải đáp ứng

các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường
khác có liên quan.

- Cam kết thực hiện việc thu gom, phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải nguy
hại, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường khác đảm bảo vệ sinh môi
trường và các quy định của phát luật về bảo vệ môi trường.

- Cam kết thực hiện các biện pháp, phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục
các sự cố môi trường, sự cố cháy nổ và các sự cố khác.

- Cam kết thực hiện việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường theo quy định
của pháp luật về bảo vệ môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng
năm hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.

- Cam kết dành khoản kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, giám sát
chất lượng môi trường và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.

- Cam kết quản lý tốt nguồn thải, xử lý tốt các vấn đề khi có phản ánh của nhân
dân và chính quyền địa phương.



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Công ty TNHH Yen of London tại phường Hưng Đạo, thành Phố Hải Phòng

HPCEM 2026 69

PHỤ LỤC CỦA BÁO CÁO
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0200461255,

đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13 tháng 06
năm 2025 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp.

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 6526487207 chứng nhận đăng
ký lại ngày 05/02/2008, chứng nhận điều chỉnh lần thứ tư ngày 11/8/2023 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số AA07496901 ngày 27/01/2026 do Văn phòng dăng ký đất đai
thành phố Hải Phòng cấp.

4. Quyết định số 68/QĐ-STN&MT ngày 10/06/2009 của UBND thành phố Hải
Phòng về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Yen of London.

5. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1398/GP-UBND ngày 25/5/2021
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

6. Hợp đồng dịch vụ thu gom rác sinh hoạt số 6046/2026/HDTG – VC ngày
02/01/2026 Công ty cổ phần công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng

7. Hợp đồng số 01/HDTG ngày 23/09/2021 dịch vụ thu gom rác thải công nghiệp
thông thường với Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp trường phát.

8. Hợp đồng số 234/2025/HĐXLCT ngày 20/04/2025 với Công ty TNHH thương
mại dịch vụ Toàn Thắng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.

9. Hóa đơn thu gom rác thải sinh hoạt
10. Biên bản xác nhận việc chuyển giao chất thải công nghiệp
11. Chứng thừ thu gom CTNH
12. Hợp đồng số 52-25/MT-MTT ngày 12/05/2025 với Công ty TNHH Công nghệ

cơ – nhiệt – điện và xây lắp để bảo dưỡng nồi hơi 1,5 tấn/giờ.
13. Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng nồi hơi công suất 1,5 tấn/giờ.
14. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 40/TD-PCCC do

Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hải Phòng cấp ngày 16/11/2018
15. Hóa đơn tiền nước, tiền điện.
16. Phiếu kết quả quan trắc khí thải; nước thải.
17. Các bản vẽ tổng mặt bằng hệ thống xử lý nước thải.
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sEx nAx :@6n A) CONG Ty TNrrH yEt{ oF LONDON

- Dai diQn:ong Hd Huyon vfr Qp orir

- Chuc r,u:Tdng giam d6c \G
- Eia chi:Dulng Phpm Vdn D6ng,P.Anh Dfrng,Q.Duong Kinh,TP.HAi Phong

- Dign tho4i: 0313.591905106

- Ma sO thuti: 0200461255

- Tdi kho6n s6: 00310007168 59 taiNH Vietcombank - CN Hii Phdng

sEx coNr :@6n B) coNG Ty TNHH KrNH DOANH TONG Hqp TRUONG

- Eai diQn : Ong Phpm Vdn Chric

- Chric r,u : Gi6m d6c

- Dia chi : Th6n Trung Ding,xd Hung Dfrng,huy6n Hung He,tinh.ThSi Binh

- DiQnthopi: 0975101693

- MA s6 thuiS:1001103987

- Tei kho6n s6:3407201005597 tai NH NN & PTNT ViQt Nam - CN huyQn Htmg Hd

Sau khi thdo luQn ,hai bhn thilng nhiit lc! *A hqp iting theo cdc itiiu khodn c1t thA nhu sau:

BCn A & b6n B cirng nhau mong mu6, tii5n t6i mQthqp il6ng trong <16 b6n A giao cho b6n B

thu gom & xir ly ph6 1i6u c6ng nghiQp kh6ng dQc hai t4i c6ng fy TNHH Yen Of London. .

,119:/-

c6ne w
T.N,H,H



Didu 1: Ph4m vi c6ng viQc

o BOn A giao cho bOn B c6 trSch nhiQm bo tri c6ng nh6n, thi6t bf,xe v?n chuy6n,thu gom

, i,.^
ph6 liQu c6ng nghiQp kh6ng d6c hai theo dring nQi quy hudng ddn ctra c5n bQ vd b6o vQ

c6ng ty.

o Trong lirc thu gom b6n B d6m b6o tr?t t.u an toan lao Cgng.r e sinh rn,ci truong.ra \ ao

c6ng ty theo dfng qu1' dinh,

o Trach nhiim cua bin B: thu gom vdn chuy6n & xu ly rdc thii theo dirng gidy ph6p kinh

doanh & guy tlinh cua ph6p luQt.

Didu 2 : Thli h4n hgp itilng q*\
\r.\

. Kti tu ngdy b6n A & b6n B ky hgp <l6ng ,giStrihqrp d6ng c6 thrvi han ld muoi nam trOI)B' tlilltur"l*
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ndm) tir ngdy 23l\gl2o21 dtin ngdy 23'0912031 -,, ^ ^, :-w r _\-
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dudng thucrng lugng,hda giii.Trong truong hqp c6c b6n tranh ch6p kh6ng thoa thuQn

dugc v6i nhau thi vu tranh ch6p duoc dua ra ph5p luQt giAi qrry6t. Quy6t dinh cua toa ld

qu)'ei drnh cuoi cung ciic bdn phai thuc hien.Mqi chi phi 1i6n quan d6n vp tranh ch6p se

do b6n sai phii chfu.

Di6u 3: Didu khoin chung S
o Hai b€n cam kt5t thr,rc hi0n c6c didu khoAn da ry trong hqp d6ng ndy. Qu5 trinh thr;");,

hiQn co gi rucrng mac thi cung nhau bhn b4c, giai quytit & dugc th6 hign bing van:

m6i c6 gia tri thi hdnh. Trucrng hqp kh6ng th6 tU giAi quy6t duoc, hai b6n th6ng nh6t

dua ra tda 6n kinh tti noi b6n A dong trp so d6 giai quy6t, chi phi do bOn c6 15i chiu.

o Hgp ddng ndy c6 hiQu lr,rc t<C tir ngdy ky.
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Tên đơn vị bán hàng (Issued): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG
Mã số thuế (Tax code): 0200534908
Địa chỉ (Address): Số 8 Khu I Vạn Sơn, Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại (Tel): 0225.3861384 Fax:  
Số tài khoản (AC No): 117000009591
Ngân hàng (Bank name): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Đông Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  
Tên đơn vị mua hàng (Company's name): Công ty TNHH Yen of London
Mã số thuế (Tax code): 0200461255
Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số tài khoản (AC No):  Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
Ngân hàng (Bank name):  
Ghi chú (Note):  

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 30 tháng (month) 07 năm (year) 2025

Mã của cơ quan thuế:  00A952BE579C184FB7B8435E094692472D

Ký hiệu (Serial): 1C25TAA
Số (No): 00033167

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://hpgdulichhp-tt78.vnpt-invoice.com.vn.  Mã tra cứu: 82221001C25TAA33167623383

Giá dịch vụ vệ sinh tháng 7/2025

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn, tám trăm ba mươi bảy đồng

STT 
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tháng 1 7.658.182 7.658.182

Cộng tiền hàng (Total amount): 7.658.182
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 612.655

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.270.837

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)
Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 30/07/2025 08:35:50

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)
Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI
PHÒNG
Ký ngày: 30/07/2025 08:35:49



Tên đơn vị bán hàng (Issued): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG
Mã số thuế (Tax code): 0200534908
Địa chỉ (Address): Số 8 Khu I Vạn Sơn, Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại (Tel): 0225.3861384 Fax:  
Số tài khoản (AC No): 117000009591
Ngân hàng (Bank name): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Đông Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  
Tên đơn vị mua hàng (Company's name): Công ty TNHH Yen of London
Mã số thuế (Tax code): 0200461255
Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số tài khoản (AC No):  Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
Ngân hàng (Bank name):  
Ghi chú (Note):  

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 15 tháng (month) 08 năm (year) 2025

Mã của cơ quan thuế:  00F7F0A4C63AD34296A688349F515441B5

Ký hiệu (Serial): 1C25TAA
Số (No): 00033187

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://hpgdulichhp-tt78.vnpt-invoice.com.vn.  Mã tra cứu: 82221001C25TAA33187656260

Giá dịch vụ vệ sinh tháng 8/2025

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn, tám trăm ba mươi bảy đồng

STT 
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tháng 1 7.658.182 7.658.182

Cộng tiền hàng (Total amount): 7.658.182
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 612.655

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.270.837

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)
Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 15/08/2025 09:22:10

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)
Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI
PHÒNG
Ký ngày: 15/08/2025 09:22:09



Tên đơn vị bán hàng (Issued): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG
Mã số thuế (Tax code): 0200534908
Địa chỉ (Address): Số 8 Khu I Vạn Sơn, Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại (Tel): 0225.3861384 Fax:  
Số tài khoản (AC No): 117000009591
Ngân hàng (Bank name): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Đông Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  
Tên đơn vị mua hàng (Company's name): Công ty TNHH Yen of London
Mã số thuế (Tax code): 0200461255
Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số tài khoản (AC No):  Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
Ngân hàng (Bank name):  
Ghi chú (Note):  

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 24 tháng (month) 09 năm (year) 2025

Mã của cơ quan thuế:  004405B165BA36449DBED9F34F8D52A799

Ký hiệu (Serial): 1C25TAA
Số (No): 00037376

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://hpgdulichhp-tt78.vnpt-invoice.com.vn.  Mã tra cứu: 82221001C25TAA37376953980

Giá dịch vụ vệ sinh tháng 9/2025

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn, tám trăm ba mươi bảy đồng

STT 
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tháng 1 7.658.182 7.658.182

Cộng tiền hàng (Total amount): 7.658.182
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 612.655

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.270.837

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)
Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 24/09/2025 08:37:12

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)
Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI
PHÒNG
Ký ngày: 24/09/2025 08:37:11



Tên đơn vị bán hàng (Issued): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG
Mã số thuế (Tax code): 0200534908
Địa chỉ (Address): Số 8 Khu I Vạn Sơn, Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại (Tel): 0225.3861384 Fax:  
Số tài khoản (AC No): 117000009591
Ngân hàng (Bank name): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Đông Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  
Tên đơn vị mua hàng (Company's name): Công ty TNHH Yen of London
Mã số thuế (Tax code): 0200461255
Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số tài khoản (AC No):  Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
Ngân hàng (Bank name):  
Ghi chú (Note):  

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 17 tháng (month) 10 năm (year) 2025

Mã của cơ quan thuế:  00C38A9FCD6EA04C428808D7ADD8B16F38

Ký hiệu (Serial): 1C25TAA
Số (No): 00042905

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://hpgdulichhp-tt78.vnpt-invoice.com.vn.  Mã tra cứu: 82221001C25TAA42905693114

Giá dịch vụ vệ sinh tháng 10/2025

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn, tám trăm ba mươi bảy đồng

STT 
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tháng 1 7.658.182 7.658.182

Cộng tiền hàng (Total amount): 7.658.182
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 612.655

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.270.837

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)
Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 17/10/2025 08:55:56

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)
Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI
PHÒNG
Ký ngày: 17/10/2025 08:55:56



Tên đơn vị bán hàng (Issued): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG
Mã số thuế (Tax code): 0200534908
Địa chỉ (Address): Số 8 Khu I Vạn Sơn, Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại (Tel): 0225.3861384 Fax:  
Số tài khoản (AC No): 117000009591
Ngân hàng (Bank name): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Đông Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  
Tên đơn vị mua hàng (Company's name): Công ty TNHH Yen of London
Mã số thuế (Tax code): 0200461255
Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số tài khoản (AC No):  Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
Ngân hàng (Bank name):  
Ghi chú (Note):  

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 13 tháng (month) 11 năm (year) 2025

Mã của cơ quan thuế:  000CBC002E3BE84691AC612C98E622EAF6

Ký hiệu (Serial): 1C25TAA
Số (No): 00046678

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://hpgdulichhp-tt78.vnpt-invoice.com.vn.  Mã tra cứu: 82221001C25TAA46678496382

Giá dịch vụ vệ sinh tháng 11/2025

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn, tám trăm ba mươi bảy đồng

STT 
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tháng 1 7.658.182 7.658.182

Cộng tiền hàng (Total amount): 7.658.182
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 612.655

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.270.837

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)
Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 13/11/2025 17:02:51

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)
Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI
PHÒNG
Ký ngày: 13/11/2025 17:02:50



Tên đơn vị bán hàng (Issued): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG
Mã số thuế (Tax code): 0200534908
Địa chỉ (Address): Số 8 Khu I Vạn Sơn, Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại (Tel): 0225.3861384 Fax:  
Số tài khoản (AC No): 117000009591
Ngân hàng (Bank name): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Đông Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  
Tên đơn vị mua hàng (Company's name): Công ty TNHH Yen of London
Mã số thuế (Tax code): 0200461255
Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số tài khoản (AC No):  Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
Ngân hàng (Bank name):  
Ghi chú (Note):  

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 01 tháng (month) 12 năm (year) 2025

Mã của cơ quan thuế:  0061FA01E527A841C58D9CADEE0051BA3E

Ký hiệu (Serial): 1C25TAA
Số (No): 00050649

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://hpgdulichhp-tt78.vnpt-invoice.com.vn.  Mã tra cứu: 82221001C25TAA50649169035

Giá dịch vụ vệ sinh tháng 12/2025

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn, tám trăm ba mươi bảy đồng

STT 
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tháng 1 7.658.182 7.658.182

Cộng tiền hàng (Total amount): 7.658.182
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 612.655

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.270.837

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)
Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 01/12/2025 10:38:34

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)
Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI
PHÒNG
Ký ngày: 01/12/2025 10:38:32

























































CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
HAI PHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Mã số thuế : 0200171274
Số tài khoản: 1120 0000 9342 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng
Website: www.capnuochaiphong.com.vn     E-mail: cnhp@vnn.vn
Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call Center)     Tel  0225 3 51 58 58  -  Fax: 0225 3 823 748

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG TIỀN NƯỚC
Ngày 04 tháng 01 năm 2026   

Ký hiệu: 1K26TAA
Số HĐ: 72265

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba mươi tư triệu chín trăm chín mươi tám nghìn không trăm linh ba đồng

Người mua hàng Ký bởi: Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng

Ký ngày: 04/01/2026

Tên khách hàng: Cty TNHH YEN OF LONDON
Địa chỉ: Đường Phạm văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng .  
Địa chỉ điểm dùng nước: Đường Phạm văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng .     
Mã số thuế: 0200461255 Mã số QHVNS:  Số ĐDCN:  
Điện thoại: 0702017999
Số tài khoản:
Mã khách hàng: 6631585 Hình thức thanh toán: TM/CK 

Kỳ hóa đơn: 01/2026  Từ ngày: 04/12/2025  Chỉ số cũ: 12063  Tuyến: 14521  

Mã hóa đơn: 75756318  Đến ngày: 04/01/2026  Chỉ số mới: 13627  Số m³ tiêu thụ: 1564  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Số lương
( m³ )

Đơn giá
(đ/m³)

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT (đ)

Thuế
suất

GTGT
(%)

Tiền thuế
GTGT (đ)

Thành tiền có
thuế GTGT

(đ)

1 Nước tiêu thụ 28.621.200 1.431.060 30.052.260

Sản xuất 1.564 18.300 28.621.200 5% 1.431.060 30.052.260

2 Dịch vụ thoát nước 4.579.392 366.351 4.945.743

DVTN Sản xuất 1.251,2 3.660 4.579.392 8% 366.351 4.945.743

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: 33.200.592

Tổng tiền thuế GTGT theo thuế suất 5% 1.431.060

Tổng tiền thuế GTGT theo thuế suất 8% 366.351

Tổng tiền thuế GTGT: 1.797.411

Tổng cộng: 34.998.003

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
HAI PHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Mã số thuế : 0200171274
Số tài khoản: 1120 0000 9342 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng
Website: www.capnuochaiphong.com.vn     E-mail: cnhp@vnn.vn
Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call Center)     Tel  0225 3 51 58 58  -  Fax: 0225 3 823 748

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG TIỀN NƯỚC
Ngày 04 tháng 02 năm 2026   

Ký hiệu: 1K26TAA
Số HĐ: 446601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi nghìn sáu trăm ba mươi tám đồng

Người mua hàng Ký bởi: Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng

Ký ngày: 04/02/2026

Tên khách hàng: Cty TNHH YEN OF LONDON
Địa chỉ: Đường Phạm văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng .  
Địa chỉ điểm dùng nước: Đường Phạm văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng .     
Mã số thuế: 0200461255 Mã số QHVNS:  Số ĐDCN:  
Điện thoại: 0702017999
Số tài khoản:
Mã khách hàng: 6631585 Hình thức thanh toán: TM/CK 

Kỳ hóa đơn: 02/2026  Từ ngày: 04/01/2026  Chỉ số cũ: 13627  Tuyến: 14521  

Mã hóa đơn: 76131522  Đến ngày: 04/02/2026  Chỉ số mới: 15251  Số m³ tiêu thụ: 1624  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Số lương
( m³ )

Đơn giá
(đ/m³)

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT (đ)

Thuế
suất

GTGT
(%)

Tiền thuế
GTGT (đ)

Thành tiền có
thuế GTGT

(đ)

1 Nước tiêu thụ 29.719.200 1.485.960 31.205.160

Sản xuất 1.624 18.300 29.719.200 5% 1.485.960 31.205.160

2 Dịch vụ thoát nước 4.755.072 380.406 5.135.478

DVTN Sản xuất 1.299,2 3.660 4.755.072 8% 380.406 5.135.478

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: 34.474.272

Tổng tiền thuế GTGT theo thuế suất 5% 1.485.960

Tổng tiền thuế GTGT theo thuế suất 8% 380.406

Tổng tiền thuế GTGT: 1.866.366

Tổng cộng: 36.340.638

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
HAI PHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Mã số thuế : 0200171274
Số tài khoản: 1120 0000 9342 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng
Website: www.capnuochaiphong.com.vn     E-mail: cnhp@vnn.vn
Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call Center)     Tel  0225 3 51 58 58  -  Fax: 0225 3 823 748

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG TIỀN NƯỚC
Ngày 04 tháng 03 năm 2026   

Ký hiệu: 1K26TAA
Số HĐ: 824589

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai mươi hai triệu hai trăm hai mươi nghìn năm trăm chín mươi chín đồng

Người mua hàng Ký bởi: Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng

Ký ngày: 04/03/2026

Tên khách hàng: Cty TNHH YEN OF LONDON
Địa chỉ: Đường Phạm văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng .  
Địa chỉ điểm dùng nước: Đường Phạm văn Đồng, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng .     
Mã số thuế: 0200461255 Mã số QHVNS:  Số ĐDCN:  
Điện thoại: 0702017999
Số tài khoản:
Mã khách hàng: 6631585 Hình thức thanh toán: TM/CK 

Kỳ hóa đơn: 03/2026  Từ ngày: 04/02/2026  Chỉ số cũ: 15251  Tuyến: 14521  

Mã hóa đơn: 76509997  Đến ngày: 04/03/2026  Chỉ số mới: 16244  Số m³ tiêu thụ: 993  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Số lương
( m³ )

Đơn giá
(đ/m³)

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT (đ)

Thuế
suất

GTGT
(%)

Tiền thuế
GTGT (đ)

Thành tiền có
thuế GTGT

(đ)

1 Nước tiêu thụ 18.171.900 908.595 19.080.495

Sản xuất 993 18.300 18.171.900 5% 908.595 19.080.495

2 Dịch vụ thoát nước 2.907.504 232.600 3.140.104

DVTN Sản xuất 794,4 3.660 2.907.504 8% 232.600 3.140.104

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: 21.079.404

Tổng tiền thuế GTGT theo thuế suất 5% 908.595

Tổng tiền thuế GTGT theo thuế suất 8% 232.600

Tổng tiền thuế GTGT: 1.141.195

Tổng cộng: 22.220.599

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TPU

Số (No): 273

Ngày (Date) 16 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-069

Địa chỉ (Address): Số 9 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - Số TK: 0921000518008 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEN OF LON DON

Mã số thuế (Tax code): 0200461255 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PH07909081996

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2026 từ ngày 01/01/2026 đến

ngày 15/01/2026
kWh 33.263 - 74.807.861

 (kèm theo bảng kê số 1713729879 ngày 16 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 74.807.861

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.984.629

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
80.792.490

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi triệu bảy trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm chín mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG
- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 16/ 01/ 2026   16:36:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TPU

Số (No): 12522

Ngày (Date) 16 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-069

Địa chỉ (Address): Số 9 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - Số TK: 0921000518008 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEN OF LON DON

Mã số thuế (Tax code): 0200461255 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PH07909081996

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2026 từ ngày 01/02/2026 đến

ngày 15/02/2026
kWh 32.603 - 73.328.718

 (kèm theo bảng kê số 1726752684 ngày 16 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 73.328.718

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.866.297

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
79.195.015

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi chín triệu một trăm chín mươi lăm nghìn không trăm mười lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG
- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 16/ 02/ 2026   18:22:23

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TPU

Số (No): 24788

Ngày (Date) 17 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-069

Địa chỉ (Address): Số 9 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - Số TK: 0921000518008 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEN OF LON DON

Mã số thuế (Tax code): 0200461255 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PH07909081996

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2026 từ ngày 01/03/2026 đến

ngày 15/03/2026
kWh 31.917 - 71.117.646

 (kèm theo bảng kê số 1739755893 ngày 17 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 71.117.646

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.689.412

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
76.807.058

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi sáu triệu tám trăm linh bảy nghìn không trăm năm mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG
- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 17/ 03/ 2026   16:05:43

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TPU

Số (No): 12411

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-069

Địa chỉ (Address): Số 9 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - Số TK: 0921000518008 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEN OF LON DON

Mã số thuế (Tax code): 0200461255 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PH07909081996

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2026 từ ngày 16/01/2026 đến

ngày 31/01/2026
kWh 39.587 - 89.952.990

 (kèm theo bảng kê số 1723506798 ngày 02 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 89.952.990

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.196.239

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
97.149.229

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi bảy triệu một trăm bốn mươi chín nghìn hai trăm hai mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG
- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 02/ 02/ 2026   14:38:58

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TPU

Số (No): 24681

Ngày (Date) 03 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-069

Địa chỉ (Address): Số 9 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - Số TK: 0921000518008 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEN OF LON DON

Mã số thuế (Tax code): 0200461255 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PH07909081996

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2026 từ ngày 16/02/2026 đến

ngày 28/02/2026
kWh 16.988 - 37.542.585

 (kèm theo bảng kê số 1737890239 ngày 03 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 37.542.585

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.003.407

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
40.545.992

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG
- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 03/ 03/ 2026   08:14:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TPU

Số (No): 36956

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-069

Địa chỉ (Address): Số 9 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - Số TK: 0921000518008 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEN OF LON DON

Mã số thuế (Tax code): 0200461255 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PH07909081996

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2026 từ ngày 16/03/2026 đến

ngày 31/03/2026
kWh 40.788 - 90.930.556

 (kèm theo bảng kê số 1746449370 ngày 02 tháng 04 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 90.930.556

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.274.444

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
98.205.000

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi tám triệu hai trăm linh năm nghìn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG
- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 02/ 04/ 2026   17:08:24

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010
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